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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Giới thiệu chung về đoạn tuyến
Sinh viên trình bày một số đặc điểm của đoạn tuyến, những đặc điểm này có thể tác động đến các giải pháp thi công và tổ chức thi công đoạn tuyến. Các đặc điểm cần trình bày như:

- Mô tả sơ bộ về đoạn tuyến thi công: Vị trí đoạn tuyến thi công, lý trình đoạn tuyến, đường cong nằm...vv

- Công trình trên tuyến: cầu, cống...vv

- Dạng trắc ngang nền đường

- Chênh cao đào đắp

1.2. Xác định các điều kiện thi công


Sinh viên cần xác định các điều kiện tác động đến các giải pháp thi công và tổ chức thi công đoạn tuyến:

- Điều kiện địa hình

- Điều kiện địa chất

- Điều kiện địa chất thủy văn

- Tình hình văn hóa, kinh tế, xã hội trong khu vực thi công đoạn tuyến

- Điều kiện khai thác, cung cấp vật liệu, bán thành phẩm hay cấu kiện và đường vận chuyển.

- Khả năng cung cấp nhân lực phục vụ thi công:

- Khả năng cung cấp các loại thiết bị phục vụ thi công:

- Khả năng cung cấp các loại nhiên liệu, năng lượng phục vụ thi công.

- Khả năng cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt

- Điều kiện về thông tin liên lạc, y tế.
1.3. Thời hạn thi công và năng lực đơn vị thi công.

- Xác định thời hạn thi công yêu cầu
- Xác định năng lực (Máy móc, Nhân công, kinh nghiệm thi công) của đơn vị thi công


Đây là cơ sở để lựa chọn các giải pháp thi công, phương pháp tổ chức thi công và phương án Thiết kế tổ chức thi công công trình đường
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

2.1. Giới thiệu chung.



Thi công công tác chuẩn bị bao gồm các công việc sau:

1. Khôi phục hệ thống cọc

2. Định phạm vi thi công, dời cọc ra ngoài phạm vi thi công

3. Đền bù tài sản hoa màu

4. Dọn dẹp mặt bằng thi công

5. Làm đường tạm

6. Xây dựng lán trại, kho tàng, hệ thống điện, năng lượng, thông tin liên lạc. 

7. Lên khuôn đường. 



Tiến hành phân đoạn thi công công tác chuẩn bị căn cứ vào:

- Tính chất công trình ở các đoạn nền đường

- Các điều kiện thi công ở các đoạn nền đường

- TCVN  4447-87

2.2. Xác định trình tự thi công 


Trình tự thi công công tác chuẩn bị bao gồm các công tác chuẩn bị về mặt kĩ thuật, cụ thể cho từng đoạn :

- Khôi phục hệ thống cọc mốc.


- Định phạm vi thi công, lập hệ thống cọc dấu.


- Đền bù tài sản hoa màu cho nhân dân nằm trong chỉ giới xây dựng.


- Dọn dẹp mặt bằng thi công: dãy cỏ, chặt cây, bóc đất hữu cơ, di chuyển mồ mả, dỡ bỏ nhà cửa…


- Làm đường tạm cho máy móc di chuyển, xây dựng lán trại, kho bãi, đường cung cấp điện nước…


- Lên khuôn đường.

2.3. Xác định kỹ thuật thi công 

2.3.1. Khôi phục lại hệ thống cọc:

2.3.1.1. Mục đích:

- Do khâu khảo sát, thiết kế đường được tiến hành trước khi thi công một thời gian nhất định, một số cọc cố định trục đường và các mốc cao độ bị thất lạc, mất mát.

- Do nhu cầu chính xác hóa các đoạn nền đường cá biệt.

2.3.1.2. Nội dung, kỹ thuật công tác khôi phục cọc:


Khi xây dựng một công trình từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn thi công nhiều lúc phải trải qua một thời gian dài. Trong thời gian đó hệ thống cọc mốc thường bị mất mát nên mục đích của công việc này là mang những mốc thiết kế điển hình lên thực địa, khôi phục những cọc bị mất, sửa chữa một số cọc nếu cần thiết để tạo điều kiện cho việc thi công được thuận lợi.
- Tìm kiếm phục hồi các cọc bổ sung các cọc cần thiết như tiếp đầu, tiếp cuối, cọc trên đường cong cọc đỉnh và một số cọc phụ khác.

- Kiểm tra lại chiều dài tuyến, bổ sung mặt cắt ngang đặt biệt để tính lại khối lượng đào, đắp chính xác hơn.

- Kiểm tra cao độ tự nhiên ở cọc đo cao cũ trên các đoạn cá biệt và đóng thêm các cọc đo tạm thời.

- Đề xuất một số ý kiến sữa đổi thiết kế để điều chỉnh tuyến được tốt hơn.



Để cố định trục đường trên đoạn thẳng, thì dùng các cọc nhỏ ở các vị trí 100m và ở vị trí phụ. Ngoài ra ở mỗi khoảng cách từ 0,5 đến 1km lại đóng các cọc to để dễ tìm. Các cọc này còn được đóng ở các tiếp  đầu, tiếp cuối của đường cong tròn và đường cong chuyển tiếp.



Trên đường cong phải bổ sung các cọc nhỏ, khoảng cách giữa các cọc tùy theo bán kính đường cong như sau:



R<100m :d=5m



R=100 đến 500m :d=10m



R>500m :d=20m



Để cố định đường cong dùng cọc đỉnh có dạng như sau:



Cọc đỉnh được chôn ở trên đường phân giác và cách đỉnh đường cong 0,5m, trên cọc có ghi số đỉnh đường cong, bán kính, tiếp tuyến và phân cự, mặt ghi hướng về phía đỉnh góc.
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2.3.2. Định phạm vi thi công – Lập hệ thống cọc dấu:

Phạm vi thi công là bể rộng mặt đất cần dùng để thi công bao gồm: bể rộng trên nền đường, bề rộng rãnh, nếu có sử dụng thùng đấu thì phạm vi thi công bao gồm cả bề rộng thùng đấu.


Trong quá trình định vị thi công, dựa vào bình đồ để từ đó xác định chính xác, và dọn dẹp trong phạm vi thi công. Đơn vị thi công có quyền bố trí nhân lực, thiết bị máy móc, vật liệu và đào đất đá trong phạm vi này.


Dùng cọc để xác định phạm vi thi công: Sau khi có hệ thống cọc tim, dùng thước dây đo theo hướng vuông góc với tim đường và hướng tâm tại các đường cong tiến hành đóng cọc ranh giới.
[image: image49.emf]
Hình 3.2.2. Sơ đồ phạm vi thi công nền đường


Để giữ cho các cọc ổn định trong suốt thời gian thi công thì phải dời nó ra khỏi phạm vi thi công. Khi dời cọc phải ghi thêm khoảng dời chỗ có sự chứng kiến của đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và chủ đầu tư.



Hệ thống cọc dấu, ngoài việc dùng để khôi phục hệ thống định vị trục đường còn cho phép xác định sơ bộ cao độ.
- Lập hệ thống cọc dấu, dời các cọc tim đường ra ngoài phạm vi thi công: Sử dụng máy kinh vĩ và thước dây như hình vẽ và mỗi cọc tim ta dùng 2 cọc dấu lập hồ sơ cọc dấu.
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                                            Hình 3.2.3. Sơ đồ bố trí cọc dấu

2.3.3. Dời cọc ra ngoài phạm vi thi công (PVTC):

2.3.3.1. Mục đích: 


Trong quá trình đào đắp, thi công nền đường, một số cọc cố định trục đường sẽ bị mất. Vì vậy, trước khi thi công phải tiến hành lập một hệ thống cọc dấu, nằm ngoài PVTC, để có thể dễ dàng khôi phục hệ thống cọc cố định trục đường từ hệ thống cọc dấu, kiểm tra việc thi công nền đường và công trình đúng vị trí, kích thước trong suốt quá trình thi công.

2.3.3.2. Nội dung và kỹ thuật:


Hệ thống cọc dấu phải nằm ngoài PVTC để không bị mất mát, xê dịch trong suốt quá trình thi công; đảm bảo dễ tìm kiếm, nhận biết; có quan hệ chặt chẽ với hệ thống cọc cố định trục đường, để có thể khôi phục chính xác và duy nhất một hệ thống cọc cố định trục đường.

 Hệ thống cọc dấu ngoài việc dùng để khôi phục hệ thống định vị trục đường còn cho phép xác định sơ bộ cao độ.

Dựa vào bình đồ kỹ thuật và thực địa thiết kế quan hệ giữa hệ thống cọc cố định trục đường và hệ thống cọc dự kiến.

Dùng máy kinh vĩ, máy toàn đạc và các dụng cụ khác (thước thép, sào tiêu, cọc ...) để cố định vị trí các cọc ngoài thực địa (nên gửi cọc vào các vật cố định ngoài PVTC để dễ tìm kiếm, nhận biết).
2.3.4. Đền bù tài sản hoa màu


Căn cứ phạm vi thi công ta xác định được khối lượng hoa màu, cây ăn quả, nhà cửa, diện tích đất và những thứ khác bị thiệt hại do thi công, trình cấp có thẩm quyền duyệt làm căn cứ để đền bù thiệt hại cho dân trước khi thi công.

2.4.4. Dọn dẹp mặt bằng thi công

Để đảm bảo thuận lợi trong khi thi công, sự hoạt động của máy móc và con người được an toàn ta phải tiến hành dọn dẹp cây cối, di chuyển mồ mả, chặt cây dãy cỏ, bóc lớp đất hữu cơ trong phạm vi thi công nền mặt đường.

2.4.4.1. Chặt cây
Trong phạm vi thi công nếu có cây ảnh hướng đến an toàn cho công trình và gây khó khăn cho khâu thi công đều phải chặt trước khi tiến hành công tác làm đất.

Chặt cây có thể dùng các dụng cụ thủ công (dao, rựa, rìu, …), máy cưa cầm tay, máy ủi hoặc máy đào gắn thiết bị làm đổ cây, máy ủi có tời kéo hoặc thuốc nổ.
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Chặt cây bằng thủ công hoặc máy cưa cây cầm tay cần phải lưu ý đến hướng cây đổ để đảm bảo an toàn lao động và không gây ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc lân cận.

2.4.4.2. Đánh gốc cây

Để đảm bảo nền dường ổn định thì ta phải dọn gốc cây

+ Nếu nền đắp từ 1,5-2 m thì chặt sát mặt đất mà không đánh gốc.

+ Nếu chiều cao đắp > 2 m thì chặt cây cách mặt đất 10 cm mà không đánh gốc.

+ Các trường hợp nền đắp  khác phải đánh gốc.

+ Nền đào mà có gốc cây nhỏ (D<30 cm) có thể đánh gốc trong quá trình đào đất nếu đào bằng máy đào.

Ta có thể dùng máy móc  hay thủ công để đánh gốc. 

Trường hợp gốc cây lớn (D>50 cm) có rể phụ ta có thể dùng thuốc nổ để đánh gốc.

Sau khi chặt cây, đánh gốc xong ta phải cưa ngắn dồn đống để vận chuyển ra ngoài phạm vi thi công.

Cành nhỏ và lá dồn đống ra ngoài phạm vi thi công hoặc đốt nếu được phép.

2.4.4.3. Dọn đá mồ côi

Tiến hành với các đoạn tuyến có đá mồ côi.
2.4.4.4. Bóc đất hữu cơ

Đất hữu cơ là loại đất có lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, cường độ thấp, tính nén lún lớn, co ngót mạnh khi khô hanh nên phải bóc bỏ trước khi đắp đất nền đường.

Ở đây ta sử dụng máy ủi để bóc đất hữu cơ với chiều dày là 0,2(m) trên toàn bộ tuyến kết hợp với dãy cỏ và dồn đống ở hai bên đường.

2.4.4.5. Dãy cỏ
Để đảm bảo ổn định nền đường đắp trên sườn dốc trước khi đắp phải dãy cỏ.

Sườn dốc có độ dốc ngang sườn <20 %, nền đất chặt, không có nước đọng, nền đắp cao <1,5m phải dãy cỏ.

Sườn dốc có 10<is<20 %, nền chặt không có nước đọng,nền đắp cao >1,5 m thì phải đánh xờm bề mặt trước khi đắp.

Có thể dùng thủ công, máy ủi, xúc chuyển,máy san chạy dọc đào thành từng lớp mỏng, cắt đứt rể cỏ dồn đống ngoài phạm vi thi công.

Cỏ dãy xong có thể đốt nếu được phép.

· Chọn giải pháp: 
Kết hợp vừa bóc lớp hữu cơ vừa dãy cỏ,  trên tuyến đất đào dùng để đắp nên kết hợp đồng thời hai công việc vừa bóc đát hữu cơ vừa dãy cỏ, và được xác định trong phần tính khối lượng.

1.4.5. Làm đường tạm

Do sự đi lại của dân cư trong vùng nên hình thành những đường mòn với độ dốc < 10%. Ta cho máy ủi dọn dẹp rộng ra những đoạn đường mòn có sẵn này để làm đường di chuyển cho máy móc thi công.

1.4.6. Xây dựng lán trại, kho tàng

Lán trại nên bố trí gần nguồn nước để tạo điều kiện sinh hoạt thuận tiện cho công nhân.

1.4.7. Lên khuôn đường

Công tác lên khuôn đường nhằm cố định những vị trí chủ yếu của mặt cắt ngang nền đường trên thực địa để đảm bảo thi công nền đường đúng thiết kế.tài liệu dùng để lên khuôn đường là bản vẽ trắc dọc kỹ thuật, bình đồ kỹ thuật và mặt cắt ngang chi tiết, để thực hiện công việc này ta dùng thước thép và máy thủy bình.
  
Công tác lên khuôn đường (lên gabarit) bao gồm những công việc sau:

- Xác định cao độ đất đào và đắp tại tim đường và mép đường

- Xác định chân taluy nền đắp, mép taluy nền đào

  Để thực hiện công việc này ta dùng thước thép và máy thủy bình

  Có các kích thước hình học của mặt cắt ngang ta có thể cắm các cọc khuôn đường.

· Các vị trí chủ yếu trên mặt cắt ngang nền đắp:

· Tim đường

· Mép nền đường (vai đường)

· Chân ta luy đắp

· Vị trí thùng đấu (nếu có)
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· Các vị trí chủ yếu trên mặt cắt ngang nền đào:

· Tim đường

· Mép nền đường (vai đường)

· Mép taluy đào

· Vị trí rãnh biên, đống chất thải ( nếu có)
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· Công tác lên khuôn đường:

· Dụng cụ:

· Máy kinh vĩ , máy thuỷ bình, mia

· Thước chữ T.

· Thước đo độ dốc taluy

· Thước thép

· Sào tiêu

· Dây ống nước, dây căng

· Kỹ thuật:

· Xác định vị trí cọc tim đường

· Đặt máy kinh vĩ tại cọc tim đường

· Trên đường thẳng mở các góc 900 phải và trái, trong đường cong, mở các góc hướng tâm, đo khoảng cách ngang, đóng các cọc chủ yếu.




· Đóng sào tiêu tại các cọc chủ yếu.

· Xác định các cao độ trên các sào tiêu bằng máy thuỷ bình, thước chữ  T hoặc ống nước.

· Dùng thước đo taluy đóng các giá đo taluy

Căng dây dời các cọc lên khuôn có khả năng mất mát trong quá trình thi công ra ngoài phạm vi thi công.

2.4. Tính toán khối lượng công tác
2.4.1.Công tác khôi phục cọc và định phạm vi thi công

Tiến hành tính toán khối lượng công tác khôi phục cọc và định phạm vi thi công bằng cách thống kê số lượng cọc trên tuyến cần khôi phục bao gồm:
+ 2 cọc lớn ở đầu và cuối tuyến. 

+ Cọc lớn trong đường cong bao gồm cọc ở đường cong đứng và cọc ở đường cong nằm, cọc KM (TDT, D, TCT, CD, KM).

+ Số lượng cọc lớn đóng tại điểm xuyên 
+ Cọc tại vị trí cống

+ Cọc lý trình - cọc H

+ Cọc nhỏ

2.4.2. Dọn dẹp mặt bằng thi công, làm lán trại và lên khuôn đường


Xem xét điều kiện đặc trưng bề mặt nằm trong phạm vi thi công, sử dụng định mức xây dựng cơ bản để xác định khối lượng công tác dọn dẹp mặt bằng thi công 

Công tác này được thực hiện trên toàn bộ tuyến.
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2.5. Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực 

2.5.1. Định phạm vi thi công dời cọc ra ngoài phạm vi thi công :

Với những công việc nêu trên và mức độ khối lượng công việc. Ta có thể định mức cho toàn bộ công tác này là 200(m/công).
2.5.2.Công tác dọn dẹp mặt bằng :


Dựa vào định mức dự toán xây dựng công trình 1776-2007.
Bảng 2.1. Định mức công tác phát rừng tạo mặt bằng thi công, công nhân bậc 3/7
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Bảng 2.2. Định mức công tác phát rừng tạo mặt bằng thi công bằng máy
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-  Cưa cây:

Tương ứng với rừng cấp II thì số lượng cây tiêu chuẩn trên 100m2 là 2cây. 
- Bố trí 1 công nhân sử dụng cưa xích 5216 M1L-SH01-405, có thể cưa các cây có đường kính bé hơn 60cm với năng suất 1,3 (m/phút) hay:
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Hình 2.5.  Máy cưa xích 5216 M1L-SH01-405

2.5.3. Công tác lên khuôn đường và định vị tim cống :

Với những công việc đã nêu ở trên tra định mức cho công tác lên khuôn đường là 0,2km/công. Bố trí một tổ lên khuôn đường gồm có 01 kỹ sư, 01 trung cấp, 02 công nhân, một máy kinh vĩ, mia, thước dây, vài chục cọc thép Ø5, l = 20
[image: image6.wmf]¸

25(cm), búa, dây dù ...  

2.6. Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác


Trên cơ sở khối lượng các công tác đã xác định được ở mục 2.4 và định mức máy móc, nhân lực đã xác định được ở mục 2.5, tính toán xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác. Kết quả lập thành bảng như sau:

Bảng 2.3. Số công, số ca máy công tác chuẩn bị

	Stt
	Công tác chuẩn bị
	Năng suất
	Đơn vị
	Khối lượng
	Số công/ca

	1
	Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc
	0,4km/công
	km
	1,5
	3,75

	2
	Chặt cây
	1040 cây/ca
	cây
	426
	0,43

	3
	Cưa ngắn cây, dồn đống
	16,26 cây/công
	cây
	426
	26,2

	4
	Đánh gốc, nhổ rễ cây
	445 cây/ca
	cây
	426
	0,96

	5
	Bóc đất hữu cơ + Dãy cỏ
	347,18

m3/ca
	m3
	4017,42
	11.57


	6
	Lên khuôn đường + Định vị tim cống
	0,2km/công
	km
	1,5
	7,5


2.7. Xác định phương pháp tổ chức thi công

Căn cứ vào các điều kiện cụ thể để lựa chọn phương pháp tổ chức thi công công tác chuẩn bị, xem xét dựa trên:
- Thời hạn thi công yêu cầu

- Năng lực của đơn vị thi công

- Các điều kiện cụ thể khác
2.8. Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.

Tiến hành biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác, kết quả lập thành bảng như sau:

Bảng 2.4 Thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị

	Stt
	Công tác chuẩn bị
	Số công, số ca
	Tên tổ
	Biên chế
	Thời gian hoàn thành (ngày)

	1
	Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc
	3,75 công
	T01
	4
	0,94

	2
	Chặt cây
	0,43 ca
	T02
	1
	0,43

	3
	Cưa ngắn cây, dồn đống
	26,2 công
	T02
	20
	0,935

	4
	Đánh gốc, nhổ rễ cây
	0,96 ca
	TM 01
	1
	0,96

	5
	Bóc đất hữu cơ + Dãy cỏ
	11,57 ca
	TM 01
	2
	5,78

	6
	Lên khuôn đường + Định vị tim cống
	7,5 công
	T01
	5
	1,5


2.9. Lập tiến độ thi công


Dự trên phương pháp tổ chức thi công đã lựa chọn và thời gian hoàn thành các công tác đã xác định được, lập tiến độ thi công công tác chuẩn bị
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CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG THOÁT NƯỚC
3.1. Đặc điểm công trình

Giới thiệu tổng thể về các công trình thoát nước trên đoạn tuyến thi công, lập thành bảng sau:

	Số thứ tự
	Lý trình
	Số lượng/((m)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Giới thiệu sơ bộ về công trình thoát nước sinh viên được giao nhiệm vụ thi công, trình bày một số đặc điểm sau:

+ Lý trình đặt cống; Cao độ đặt cống; Đường kính trong của cống; Chiều dày thành cống; Số đốt cống.


+ Độ dốc dọc của sườn dốc; Độ dốc đặt cống  


+ Chế độ chảy trong cống

Cống nằm trên nền đắp hoàn toàn nên được thi công trước nền đường. Ở vị trí đặt cống vào mùa khô không có nước chảy nên xem như thi công ở trên khô, mực nước ngầm ở sâu không ảnh hưởng đến hố móng công trình.


Công trình được thi công theo phương pháp bán lắp ghép. Các đốt cống được sản xuất tại xưởng cách chân công trình 5 km, và được vận chuyển tới công trình bằng ô tô. Phần tường đầu, tường cánh đệm lót thi công tại chỗ. Vật liệu lấy ở các địa điểm được giới thiệu ở chương 1.

3.2. Xác định trình tự thi công 


Cống ta cần thi công là loại cống tròn BTCT bán lắp ghép nên trình tự thi công bao gồm các công đoạn sau đây:

1. Định vị tim cống

2. San dọn mặt bằng thi công cống

3. Đào đất móng cống bằng máy

4. Đào đất móng cống bằng thủ công

5. Vận chuyển vật liệu xây cống

6. Làm lớp đệm móng tường đầu, tường cánh

7. Xây móng tường đầu, tường cánh
8. Làm móng thân cống

9. Vận chuyển ống cống

10. Bốc dỡ ống cống

11. Lắp đặt ống cống

12. Đổ bê tông cố định ống cống

13. Làm mối nối, lớp phòng nước, Đắp đất sét trên cống
14. Xây tường đầu, tường cánh

15. Làm lớp đệm thượng hạ lưu, chân khay, sân cống.

16. Xây phần gia cố thượng hạ lưu, chân khay, sân cống, 

17. Làm hố chống xói.
18. Đắp đất trên cống bằng thủ công

19. Đắp đất trên cống bằng máy.

3.3. Xác định kỹ thuật thi công 

3.3.1. Định vị tim cống

- Phải dùng các máy trắc đạc để xác định lại vị trí của tim và chu vi công trình cống.

- Sau khi định vị được tim cống, ta dùng 2 cọc đóng ở 2 đầu tim cống. Muốn có được đường thẳng đi qua tim cống thì ta căng dây qua 2 cọc này sẽ dễ dàng có được.

3.3.2. San dọn mặt bằng thi công cống


Công tác này ta dung máy ủi để san dọn mặt bằng thi công cống, đã được thực hiện ở phần thi công công tác chuẩn bị.

3.3.3. Đào đất móng cống bằng máy


Sinh viên cần xác định diện và phạm vi đào đất móng cống bằng máy. Các phần đào có diện thi công đủ lớn nên tổ chức đào bằng máy để nâng cao năng suất thi công.
3.3.4. Đào đất móng cống bằng thủ công



Sử dụng nhân lực để đào hố móng chiều sâu đào lớn nhất là 1 m, vận chuyển đất sang hai bên, đất ở đây là đất á sét có lẫn sỏi sạn, đất khá mềm, không có công trình ngầm bên cạnh và ở trên mực nước do đó theo TCVN 4447-87 thì được phép đào hố móng có vách đứng không cần gia cố. Do thi công  vào mùa khô đồng thời qua khảo sát thấy trong hố không có nước nên không phải làm công tác hút nước.

3.3.5. Vận chuyển các loại vật liệu xây cống


Các loại vật liệu xây dựng móng cống, tường đầu, tường cánh… được vận chuyển từ nơi cung cấp đến địa điểm thi công bằng ôtô Huyndai.

3.3.6. Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh


Sau khi đào hố móng đúng với kích thước và cao độ thiết kế, tiến hành kiểm tra lại cao độ thiết kế, độ dốc của móng thân cống. Sau đó ta cho nhân công sử dụng xe rùa vận chuyển cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 25 ở bãi vật liệu đến để làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, chân khay dày 10 cm.

3.3.7. Đổ bêtông móng tường đầu, tường cánh


Móng tường đầu, tường cánh được đổ bê tông xi măng đá dăm Dmax40, M15, độ sụt 6(8cm, được thi công theo trình tự như sau:

- Lắp dựng ván khuôn móng trên nền là lớp đệm cấp phối đá dăm.

- Dùng máy trộn để trộn bêtông. 

- Bêtông sau khi trộn xong dùng nhân công kết hợp với xe rùa để vận chuyển và đổ vào móng tường đầu, móng tường cánh.

- Sau đó tiến hành đầm lèn và bảo dưỡng  

3.3.8. Làm móng thân cống


Dùng cấp phối đá dăm đổ vào phần móng than cống rồi tiến hành đầm chặt đến độ chặt yêu cầu và bề dày thiết kế.


Dùng nhân công kết hợp với xe rùa để vận chuyển và đổ đá dăm vào hố móng dày 30cm và đầm chặt đến độ chặt yêu cầu K98 

3.3.9. Vận chuyển ống cống

Các ống cống được sản xuất ở xí nghiệp cách công trình 5 km


Sử dụng ôtô 12T HD-210 để vận chuyển ống cống với cống  (200  ta đặt nằm  trên thùng xe và mỗi chuyến chở được 4 đốt cống. Trong quá trình chở phải được than buộc cẩn thận để tránh không có tai nạn xảy ra.. Để bốc dỡ ống cống lên xuống xe ta dùng ôtô cần trục. 
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                         Hình 3.2. Sơ đồ lắp đặt ống cống bằng ôtô cần trục NK-200

3.3.10. Lắp đặt ống cống và đổ bêtông cố định cống


Công tác này được tiến hành bằng cần trục bánh lốp tự hành NK-200. Trước khi lắp đặt ống cống phải kiểm tra lại cao độ đặt cống, tim cống, cắm các cọc dẫn. Ông cống được lắp đặt từ  hạ lưu đến thượng lưu như hình 3.2. Trong quá trình lắp đặt ống cống để các ống công không bị xê dịch thì ta dùng các viên đá chêm tạm thời ở hai bên ống cống.


Sau khi lắp đặt các ống cống xong ta tiến hành đổ bêtông ximăng đá 20x40 mm M15 để cố định ống cống không bị xê dịch qua lại. Bêtông được trộn bằng máy trộn S-739A có dung tích thùng 250l và được công nhân sử dụng xe rùa vận chuyển đến để đổ. 

3.3.11. Làm mối nối, lớp phòng nước


Công tác này được tiến hành bằng thủ công.


Vật liệu gồm : nhựa đường, hai lớp giấy dầu, đay tẩm nhựa, gỗ nhóm V tẩm dầu.

Sau khi làm mối nối giữa các ống cống xong ta tiến hành đắp đất sét xung quanh cống bằng thủ công. Lớp đất sét đắp xung quanh cống dày 15cm được đắp từ dưới lên. 

3.3.12. Đổ bêtông tường đầu, tường cánh

- Lắp dựng ván khuôn cho tường đầu và tường cánh do nhân công làm theo đúng hình dạng và kích thước thiết kế.

- Tiến hành đổ bêtông tường đầu, tường cánh và sân cống tương tự như đổ bêtông móng tường đầu, tường cánh. Dùng bê tông ximăng đá 20x40 mm M15, độ sụt 6[image: image9.wmf]¸

8cm.

- Sau khi đổ bêtông tường đầu, tường cánh xong đợi cho bêtông đạt 70% cường độ rồi dùng công nhân tháo dỡ ván khuôn.

3.3.13. Đào móng gia cố thượng hạ lưu


Sử dụng nhân lực để đào hố móng, vận chuyển đất sang hai bên, vách hố móng thẳng đứng chiều sâu 0,3m như đối với móng tường đầu tường cánh.

3.3.14. Làm lớp đệm gia cố thượng hạ lưu  


Dùng cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 25 làm lớp đệm cho cả gia cố thượng hạ lưu. Sử dụng nhân lực để thực hiện công tác này.

3.3.15. Đổ bêtông phần gia cố thượng hạ lưu


Công tác này được tiến hành bằng thủ công.

Thượng, hạ lưu được gia cố bằng bêtông ximăng M15 đá dăm Dmax40, chiều dày 30 cm trên lớp đệm cấp phối đá dăm loại 2 K98 dày 10 cm.


Việc xây phần gia cố thượng hạ lưu được tiến hành giống như phần xây móng tường đầu, tường cánh.

3.3.16. Đắp đất trên cống bằng thủ công

Công tác này được thực hiện bằng thủ công. Ta tiến hành đắp đất đồng thời hai bên đối xứng nhau qua mặt cắt dọc tim cống. Chiều cao lớp đắp đất trên cống là tối thiểu là 0,5m

- Độ dốc mái taluy đắp là 1:3.
[image: image56.png]



3.4. Tính toán khối lượng công tác
3.4.1. Khôi phục tim cống ngoài thực địa và san dọn bãi để đặt các cấu kiện đúc sẵn

3.4.1.1. Khôi phục tim cống ngoài thực địa:


Biên chế 1 kỹ sư và 1 công nhân trang bị 1 máy kinh vĩ để xác định vị trí tim cống và cao độ đặt cống theo đúng đồ án thiết kế. Định mức cho công việc định vị tim cống trên toàn tuyến là 0,5 công/1cống.

3.4.1.2. San dọn mặt bằng thi công cống:

Tính toán theo diện thi công của công trình cống thoát nước, căn cứ trên bản vẽ thiết kế chi tiết công trình cống
3.4.2. Công tác đào hố móng

- Hố móng thân cống:


Ta thấy rằng các cống nằm trên tuyến đều là cống đặt trên nền đắp hoàn toàn. Do đó ta thi công các công trình cống trước rồi mới đắp nền đường sau.

Khi thiết kế ta đặt mép trong của tim cống gần trùng với cao độ đường đen. Dựa vào các mặt cắt dọc cống, mặt cắt ngang cống ở giữa tim ta tính được khối lượng đào đất hố móng thân cống. Kết quả tính toán lập thành bảng như sau:

	Bảng 3.1. tính khối lượng đào móng thân cống  (trừ móng tường đầu)

	STT
	Lý trình
	Khẩu độ
	Chiều dài
	Độdốc ngang sườn
	Fđào(m2)
	Vđào (m3)

	
	
	(m)
	L (m)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


- Hố móng ở thượng và hạ lưu(tường đầu, sân cống, chân khay và phần gia cố):    


Đối với phía thượng và hạ lưu, ta tiến hành cho máy ủi đào ủi đến độ sâu đáy lớp lót móng của phần gia cố. Sau đó bố trí công nhân đào sâu thêm phần móng tường đầu, tường cánh, chân khay và móng phần gia cố.

Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng các hạng mục sau: Móng tường đầu; Móng 2 tường cánh; Móng chân khay sân cống; Móng sân cống; Móng phần gia cố; Móng chân khay phần gia cố; 

- Khối lượng đào 10cm lớp đệm đá dăm: 
Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng
3.4.3. Công tác xây dựng móng


Tính toán xác định khối lượng các hạng mục sau:
-  Công tác làm móng và lớp đệm móng cống, móng tường cánh, tường đầu và thi công chân khay, sân cống kết hợp gia cố thượng hạ lưu: 


Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng, bao gồm 02 phần:
+ Khối lượng đá dăm dày 30cm làm móng cống:

+ Khối lượng công tác lớp đệm 10cm ở móng tường đầu, tường cánh, sân cống, chân  khay, phần gia cố và hố chống xói

- Khối lượng công tác xây móng tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay và phần lề gia cố: Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng
3.4.4. Khối lượng công tác xếp đá hộc làm hố chống xói ở hạ lưu


Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng

3.4.5. Khối lượng công tác xây tường đầu, tường cánh ở thượng và hạ lưu


Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng
3.4.6. Khối lượng công tác đổ bê tông cố định ống cống

Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng
3.4.7. Khối lượng công tác đắp đất sét chống thấm


Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng
3.4.8. Khối lượng làm đệm cát giữa 2 ống cống

Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng
3.4.9. Đắp đất trên cống


Căn cứ vào bản vẽ thiết kế chi tiết cống thoát nước, tính toán xác định khối lượng


Kết quả tính toán khối lượng công tác các hạng mục thi công công trình cống thoát nước được tổng hợp thành bảng sau
Bảng 3.2. Bảng khối lượng công tác các hạng mục thi công công trình cống thoát nước

	STT
	Công việc
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Bê tông cố định ống cống
	m3
	7,00

	2
	Bê tông thân cống M150 đá 1x2
	m3
	17,14

	3
	Móng thân cống CPĐD dày 30 cm
	m3
	11,29

	4
	Bê tông thân tường đầu, tường cánh M200 đá 2x4
	m2
	17,24

	5
	Bê tông móng tường đầu, tường cánh M150 đá 2x4
	m3
	15,28

	6
	Bê tông sân cống  M150 đá 2x4
	m3
	5,91

	7
	Bê tông phần chân khay
	m3
	2,63

	8
	Bê tông phần gia cố thượng, hạ lưu, hố chống xói
	m3
	23,46

	9
	Đệm đá dăm 10cm
	m3
	13,52

	10
	Đay
	m3
	21.34

	11
	Nhựa đường
	Kg
	499.4

	12
	Giấy dầu
	m2
	41.14

	13
	Đá hộc xếp khan
	m3
	26,38

	14
	Đất sét đắp trên cống
	m3
	10,12

	15
	Khối lượng đất đắp trên cống
	m3
	457,20

	16
	Khối lượng đất đào
	m3
	98,47


3.5. Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực 
3.5.1. Định vị tim cống


Công tác này đã thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị

3.5.2. San dọn mặt bằng thi công cống


Sử dụng máy ủi và nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức máy móc và nhân lực theo ĐMXDCB 

3.5.3. Đào đất móng cống bằng máy


Sử dụng máy ủi và nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức máy móc và nhân lực theo ĐMXDCB 

3.5.4. Đào đất móng cống bằng thủ công



Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB 

3.5.5. Vận chuyển vật liệu xây dựng cống

3.5.5.1.  Năng suất ô tô tự đổ vận chuyển vật liệu theo thể tích
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T- Số giờ trong 1 ca, T = 7(h).


Kt : Hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,7.


V’  : thể tích thùng xe. V’ = 10 (m3).


Tck thời gian tổng cộng của 1 chu kỳ:


Tck = Tbóc dỡ  + Tquay đầu  + Txe chạy

Txe chạy = L.60/V . Với L là quãng đường xe chạy trên cả chiều đi và chiều về.


Tốc độ xe chạy trên đường lấy trung bình khoảng 30 km/h.

Tbóc dỡ- Thời gian bốc dỡ của một chuyến, lấy bằng 30 (phút).

Tquay đầu- Thời gian xe quay đầu; lấy bằng  5 (phút).

3.5.5.2. Năng suất ô tô vận chuyển theo khối lượng:


Năng suất : NKL = 
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(T/ca)      
T  : số giờ trong 1 ca, T =7( h).

Q  : tải trọng của xe, Q = 15 (T).

Kt  : hệ số sử dụng thời gian, Kt = 0,7.

Ktt  : Hệ số sử dụng tải trọng, Ktt = 1,2.

L   : quãng đường xe chạy trên cả chiều đi và về. 

V1, V2  : Tốc độ xe chạy lúc có tải và không tải, V1 = 30(km.h), V2 = 40(km/h).


t: thời gian xếp dỡ trong 1 chu kỳ, t = 30(phút).=0.5 (h)
3.5.6. Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay, gia cố thượng hạ lưu


Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB
3.5.7. Xây móng tường đầu, tường cánh



Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB
3.5.8. Làm móng thân cống



Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB 
3.5.9. Vận chuyển ống cống

Năng suất ô tô vận chuyển ống cống:
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Trong đó: T: số giờ trong một ca; T = 7 (h)


    Kt: hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,7.


    n: số đốt cống vận chuyển được trong một chuyến.


Tck: thời gian tổng cộng của một chu kỳ:





Tck= n.Tbd/q + Txe + Tqđ

Với:  


Tbd- thời gian một lần cần trục bốc ống cống lên xuống xe

n là số đốt cống trong một lần bốc dỡ:

Tqđ- Thời gian xe quay đầu; 

 Txe- Thời gian xe chạy trên đường (cả chiều đi lẫn chiều về).




Txe= L.60/V

Với  L là quãng đường xe chạy chiều đi và chiều về.


                    V- Tốc độ xe chạy trên đường lấy trung bình cả chiều đi lẫn chiều về là 30(km/h).

3.5.10. Năng suất của cần trục TS100L bốc dỡ lắp đặt ống cống


Năng suất :[image: image14.wmf]ck
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Với:     T: số giờ trong một ca; T = 7 (h).

Kt: hệ số sử dụng thời gian; 

Tck: thời gian tổng cộng của một chu kỳ; 

q: số ống cống lắp đặt trong một lần cẩu, 

3.5.11. Đổ bê tông cố định ống cống



Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB 
3.5.12. Làm mối nối, lớp đất sét phòng nước


Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB 

3.5.13. Xây dựng tường đầu, tường cánh


Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB 

3.5.14. Xây dựng phần gia cố thượng hạ lưu


Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB 

3.5.15. Phần tường chống xói bằng đá hộc xếp khan:


Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB 

3.5.16. Đắp đất trên cống bằng thủ công


Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB 

3.6. Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác.

Từ khối lượng công tác, định mức nhân công và năng suất của các máy thi công của các hạng mục công trình. Ta tính được số công và số ca máy để hoàn thành các hạng mục công trình, kết quả lập xem bảng 3.3

3.7. Xác định phương pháp tổ chức thi công


Căn cứ vào các điều kiện cụ thể để lựa chọn phương pháp tổ chức thi công công tác chuẩn bị, xem xét dựa trên:

- Thời hạn thi công yêu cầu

- Năng lực của đơn vị thi công

- Các điều kiện cụ thể khác
3.8. Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.

Tiến hành biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác, kết quả lập thành bảng như sau:
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STT
	Nội dung

công việc
	Thành phần

Hao phí
	Đơn

vị
	Số/khối lượng
	Năng suất
	Hao phí
	Thời gian
	Biên

chế

	
	
	
	
	
	
	Công
	Ca
	
	

	1
	Định vị tim cống
	Nhân công 3/7
	Công
	1 cống
	0,5/cống
	0,5
	
	1 ngày
	1 máy ủi

2CN

	2
	San dọn mặt bằng thi công
	Máy ủi <140CV
	Ca
	900 m2
	0,0155/100m2
	
	0,14
	
	

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	
	0,123/100m2
	1,1
	
	
	

	3
	Công tác đào hố móng
	Máy
	Máy ủi ≤140CV
	Ca
	81,72 m3
	0,475/100m3
	
	0,39
	3 ngày
	1 máy ủi

5CN

2 ô tô

	
	
	Thủ công
	Nhân công 3/7
	Công
	10,70m3
	0,780/m3
	13,71
	
	
	

	4
	Vận chuyển vật liệu thi công
	Đá hộc
	Ô tô
	ca
	13,20 m3
	53,45m3/ca
	
	0,25
	
	

	
	
	Đá dăm
	
	
	72,35 m3
	
	
	1,35
	
	

	
	
	CPDD
	
	
	44,77 m3
	
	
	0,84
	
	

	
	
	Cát xây
	
	
	39,83 m3
	
	
	0,75
	
	

	
	
	Xi măng
	
	
	22,94T
	81,41T/ca
	
	0,28
	
	

	
	
	Ống cống
	
	
	26 đốt
	13,84 đốt/ca
	
	1,88
	
	

	5
	Làm lớp đệm lót dày 10cm
	Máy đầm
	ca
	10,70 m3
	250m3/ca
	
	0,04
	1 ngày
	1 máy đầm

2CN

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	
	3,9 /100m3
	0,42
	
	
	

	6
	Làm lớp móng cống CPDD dày 30cm
	Máy đầm
	ca
	18,72 m3
	250m3/ca
	
	0,07
	
	

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	
	3,9 /100m3
	0,73
	
	
	

	7
	Xây móng  tường đầu,tường cánh
	Nhân công 3/7
	Công
	20,56 m3
	1,97/m3
	40,01
	
	2 ngày
	20CN

1 trộn

1 đầm

	
	
	Máy trộn 250l
	Ca
	
	0,095/m3
	
	1,95
	
	

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	Ca
	
	0,089/m3
	
	1,83
	
	

	8
	Cẩu, lắp dựng ống cống
	Cần trục
	Ca
	26 đốt
	29,40 đốt/ca
	
	0,88
	3 ngày
	24CN

1 cẩu

1 trộn

2 dầm

	9 
	Xây  tường đầu,tường cánh
	Nhân công 3/7
	Công
	19,88 m3
	3,56/m3
	70,77
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	Ca
	
	0,095/m3
	
	1,89
	
	

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	Ca
	
	0,18/m3
	
	3,58
	
	

	10
	Làm mối nối, lớp phòng nước
	Nhân công 3.5/7
	Công
	24 mối 
	1,02/mối
	23,5
	
	4 ngày
	25CN

1 trộn

1 đầm

	11
	Làm hố chống xói
	Nhân công 3/7 
	Công
	11 m3
	 1,4 /m3
	15,4
	
	
	

	12
	Xây chân khay, sân cống, phần gia cố
	Nhân công 3/7
	Công
	31,44 m3
	1,97/m3
	61,94
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	Ca
	
	0,095/m3
	
	2,99
	
	

	
	
	Máy đầm dùi 1,5KW
	Ca
	
	0,089/m3
	
	2,88
	
	

	13
	Đắp đất trên cống
	Nhân công 3/7
	Công
	331,24m3
	12/100m3
	39,7
	
	2 ngày
	20 CN

1 dầm

	
	
	Máy đầm
	Ca
	
	200 m3/ca
	
	1,65
	
	


CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG
4.1. Đặc điểm công trình.

Sinh viên trình bày một số đặc điểm của đoạn tuyến, những đặc điểm này có thể tác động đến các giải pháp thi công và tổ chức thi công nền đường đoạn tuyến. Các đặc điểm cần trình bày như:

- Mô tả sơ bộ về đoạn tuyến thi công: Vị trí đoạn tuyến thi công, lý trình đoạn tuyến, đường cong nằm...vv

- Công trình trên tuyến: cầu, cống...vv

- Chênh cao đào đắp, chiều cao đắp lớn nhất, chiều sâu đào lớn nhất
- Vị trí Mỏ cung cấp vật liệu đất.

- Trắc ngang nền đường: nền đường có đầy đủ các dạng trắc ngang như đào hoàn toàn, đắp hoàn toàn, nửa đào nửa đắp.

- Điều kiện địa hình

- Điều kiện địa chất

- Điều kiện địa chất thủy văn

- Trên tuyến có khối lượng đào đắp trong từng đoạn không đều, khối lượng đào đắp tương đối lớn, kỹ thuật thi công trong từng đoạn khác nhau  và với khả năng cung cấp máy, nhân lực của đơn vị thi công nên ta chọn phương pháp tổ chức thi công hỗn hợp.

- Phương pháp thi công nền đường thi công chủ yếu bằng máy. Đào rảnh biên và vận chuyển ngang có khối lượng nhỏ ta dùng máy ủi và công nhân làm công việc này.

- Giải pháp kỹ thuật: Ta chọn giải pháp kỹ thuật như sau:

+ Với những đoạn đắp nên ta chọn giải pháp đắp lề hoàn toàn, khối lượng đắp được tính tới đáy áo đường.

+ Các đoạn đường còn lại ta chọn giải pháp đào khuôn đường ta tính khối lượng đào đắp tới mặt trên của mặt đuờng.


Ở những nơi có dạng đường chữ  L thì dùng máy ủi thi công.


Ở những nơi có độ dốc ngang sườn lớn, cự li vận chuyển dọc ngắn thì ta dùng máy ủi vận chuyển ngang và dọc để đắp.


Ở những nơi đào nhiều có thể sử dụng máy đào và ôtô vận chuyển đất đến đắp cho nền đắp. (chú ý không được lấy đất thùng đấu tại nơi có cống)
4.2. Tính toán khối lượng đất- Lập biểu đồ phân phối đất theo cọc, đường cong tích lũy đất.

4.2.1. Xác định khối lượng đất công tác

4.2.1.1. Tính toán khối lượng đất đào, đắp 


Để đơn giản cho phần tính toán ta dùng phương pháp tính gần đúng như sau:

- Chia đoạn tuyến thành từng đoạn nhỏ với điểm chia là các cọc địa hình, các vị trí điểm xuyên.

- Trong mỗi đoạn giả thiết mặt đất là phẳng, tính khối lượng đào, đắp như thể tích hình lăng trụ.
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Fđào1 , Fđào2 : Diện tích mặt cắt ngang phần đào ở đầu đoạn và cuối đoạn.

Fđắp1, Fđắp2 : Diện tích mặt cắt ngang phần đắp ở đầu đoạn và cuối đoạn.


Trên mỗi trắc ngang tính diện tích phần đào, phần đắp, những trắc ngang nửa đào, nửa đắp cũng tính riêng phần đào, phần đắp.
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                        Hình 4.1. Sơ đồ tính khối lượng đào, đắp giữa 2 cọc H1 và H2.

- Khối lượng đất đào, đắp của toàn tuyến là tổng khối lượng từng đoạn nhỏ đã tính                                                 

4.2.1.2. Tính toán khối lượng đất tích lũy

a) Tính toán khối lượng đất tích lũy

Là khối lượng đất tích luỹ theo phương dọc tuyến sau khi đã lấy phần khối lượng đào bù vào khối lượng đắp trong từng đoạn





Vitl = Vi-1tl + (Viđào – k.Viđắp) 






K: Hệ số chuyển đổi từ khối lượng đất đào sang khối lượng đất đắp


+ Có thể lấy theo ĐM DTXCB
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+ Tính toán trực tiếp thông qua hệ số tơi xốp và hệ số đầm nén
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+ Hệ số tơi xốp:

+ Hệ số đầm nén:

Trong đó:

(o: Dung trọng khô của đất ở trạng thái tự nhiên

(x: Dung trọng khô của đất ở trạng thái tơi xốp

(omax: Dung trọng khô lớn nhất của đất ở độ chặt k=1 (thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn)

b) Lập bảng tính toán khối lượng đất công tác nền đường


Trên cơ sở khối lượng đất tích lũy tính toán, lập bảng tính toán khối lượng đất công tác: Khối lượng đất tích lũy, khối lượng đất vận chuyển ngang, khối lượng đất theo cọc 20m; 50m hoặc 100m

Ví dụ: 

	TÊN CỌC
	K/C LẺ(m)
	KHỐI LƯỢNG (m3)
	V (Tích lũy)
	V (50m)
	V(v/c ngang)

	
	
	K/L đắp
	K/L đào
	
	V (đắp)
	V(đào)
	

	KM0+00
	
	
	
	0
	
	
	

	
	50.00
	350.63
	52.13
	
	420.75
	52.13
	52.13

	1
	
	
	
	-368.63
	
	
	

	
	50.00
	1051.88
	17.38
	
	1262.25
	17.38
	17.38

	H1
	
	
	
	-1613.50
	
	
	

	
	50.00
	1462.75
	0.00
	
	1755.30
	0.00
	0.00

	2
	
	
	
	-3368.80
	
	
	

	
	50.00
	1583.25
	0.00
	
	1899.90
	0.00
	0.00

	H2
	
	
	
	-5268.70
	
	
	

	
	50.00
	1232.63
	47.00
	
	1479.15
	47.00
	47.00

	3
	
	
	
	-6700.85
	
	
	

	
	39.79
	329.36
	56.70
	
	395.97
	80.85
	57.31

	X1
	
	
	
	-7039.38
	
	
	

	
	10.21
	0.61
	24.15
	
	
	
	

	H3
	
	
	
	-7015.97
	
	
	

	
	50.00
	0.00
	414.13
	
	0.00
	414.13
	0.00

	4
	
	
	
	-6601.85
	
	
	

	
	50.00
	0.00
	866.38
	
	0.00
	866.38
	0.00

	H4
	
	
	
	-5735.47
	
	
	

	
	50.00
	0.00
	1036.63
	
	0.00
	1036.63
	0.00

	5
	
	
	
	-4698.85
	
	
	


4.2.2. Vẽ đường cong tích lũy đất

Trên cơ sở khối lượng đất tích lũy đã tính toán, tiến hành vẽ biểu đồ đường cong tích lũy đất dọc tuyến. Việc vẽ biểu đồ đường cong tích lũy đất dọc tuyến nhằm mục đích:

+ Xác định được khối lượng đất công tác (theo phương dọc tuyến) 

+ Cơ sở cho việc phân đoạn và điều phối thi công đất nền đường

- Nếu coi khối lượng đất đào mang dấu (+) và khối lượng đất đắp mang dấu (-) thì khối lượng đất tích lũy tại cọc thứ i là tổng đại số khối lượng đào và khối lượng đắp từ đầu tuyến đến cọc i.

- Lập hệ trục, với trục hoành là chiều dài tuyến, trục tung biểu diễn khối lượng đất tích lũy, nối các điểm biểu diễn khối lượng đất tích lũy tại các cọc ta sẽ được đường cong tích lũy đất.
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         Hình 4.2. Đường cong tích lũy đất


- Đặc điểm của đường cong tích lũy đất:

+ Khi đường cong đi lên: Nền đường thiên về đào

+ Khi đường cong đi xuống: Nền đường thiên về đắp

+ Đường cong càng dốc: Khối lượng thi công càng lớn và ngược lại.

+ Tại vị trí điểm xuyên (vị trí giao nhau giữa đường đỏ và đường đen  trên trắc dọc): đường cong đạt cực trị (đỉnh)

+ Đường cong nằm trên đường 0 thì đất đang thừa và ngược lại.

+ Hiệu số (V hai tung độ của hai điểm trên đường cong biểu thị khối lượng đất tích lũy riêng giữa hai cọc đó. 


Ví dụ (V=V2-V1 là tổng đại số khối lượng đào và khối lượng đắp từ cọc 1 đến cọc 2, nhìn trên hình ta thấy (V<0 nên từ cọc 1 đến cọc 2 khối lượng đắp > khối lượng đào.

+ Nếu kẻ một đường ngang nào đó (ví dụ đường AB) cắt đường cong tích lũy đất tại hai điểm thì từ hai giao điểm này dóng lên trắc dọc ta sẽ được một đoạn nền đường trong đó khối lượng đào cân bằng với khối lượng đắp bằng hiệu tung độ từ hai điểm đó đến đỉnh (tích lũy riêng bằng 0).
4.3  Phân đoạn thi công, điều phối đất, chọn máy chủ đạo
4.3.1. Thiết kế điều phối đất

4.3.1.1. Điều phối ngang
- Ta sử dụng máy ủi để điều phối ngang.Khi điều phối ngang phải đảm bảo sao cho công vận chuyển là nhỏ nhất.

- Đối với dạng nền đường nửa đào nửa đắp,tận dụng lấy đất ở phần nền đào đắp sang phần nền đắp.

- Cự ly vận chuyển ngang trung bình được lấy bằng khoảng cách giữa trọng tâm tiết diện ngang phần nền đào với trọng tâm tiết diện ngang phần nền đắp.

- Để đơn giản trong tính toán,ta có thể lấy Ltb=10(m).

4.3.1.2. Điều phối dọc
- Là công việc lấy đất ở nền đào vận chuyển dọc sang đắp ở phần nền đắp và tiến hành công việc này khi giá thành của việc lấy đất đổ đi + giá thành đắp đất lấy ở mỏ lớn hơn giá thành vận chuyển dọc.
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· Cự ly đó gọi là cự ly kinh tế Lkinh tế.

· Khi thiết kế điều phối dọc cần phải thoã mãn: Ltb ≤ Lkinh tế
Với:  
Lkinh tế  ta xác định theo “Dịnh mức dự toán xây dựng công trình-2005”

· Lấy Lkinh tế ≤ 100m: với máy ủi.

· Ta xác định cự ly vận chuyển thực tế trên mỗi đoạn có thể điều phối được dựa vào đường cong tích lũy đất.
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Ltb: Khoảng cách vận chuyển đất trung bình từ đoạn nền đường đào đến đoạn nền đường đắp, cự ly trung bình của điều phối dọc xác định sao cho:
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Với: S: Diện tích hình chử nhật ABCD

· Nếu đường điều phối cắt qua một số chẵn nhánh thì đường điều phối có công vận chuyển nhỏ nhất phải thoả mãn:    ∑Lchẵn = ∑Llẽ   
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Trên hình vẽ thì: L1 + L3 = L2 + L4
· [image: image63.wmf]x
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Nếu đường điều phối cắt qua một số lẽ nhánh thì đường điều phối có công vận chuyển nhỏ nhất phải thoả mãn tổng chiều dài nhánh lẽ trừ đi tổng chiều dài nhánh chẵn nhỏ hơn hoặc bằng cự ly kinh tế: ∑Llẽ -∑Lchẵn ≤ Lkt  
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Trên hình vẽ thì: L1 + L3 - L2 ≤ Lkt     

· Dựa vào tình hình thực tế của từng phân đoạn tuyến (độ dốc sườn ngang, độ dốc dọc, khối lượng đào đắp ...) trong đó khối lượng công việc xác định sơ bộ trên cơ sở điều phối mà ta phân đoạn thi công và chọn máy chủ đạo như sau:

4.3.2. Phân đoạn thi công và chọn máy chủ đạo


Dựa vào tình hình thực tế của tuyến thi công, dựa vào đường cong tích luỹ đất ta phân các đoạn tuyến, khi phân đoạn ta dựa vào các đặc điểm sau:

· Khối lượng công tác đất trong đoạn.

· Loại mặt cắt ngang.

· Độ dốc ngang sườn.

· Kỹ thuật thi công và loại máy chủ đạo trong từng đoạn phải giống nhau.

Từ biểu đồ điều phối đất, đường cong đất tích luỹ  ta tiến hành phân đoạn, điều phối đất. Ta đưa ra nhiều phương án phân đoạn và điều phối đất sau đó so sánh ưu nhược điểm từng phương án để chọn được phương án phân đoạn và điều phối tối ưu nhất.

4.4. Xác định trình tự - kỹ thuật thi công đất trong các đoạn


Sau khi đã điều phối, chọn máy cho từng đoạn ta tiến hành thiết kế kỹ thuật thi công cho từng đoạn thi công. Trong các đoạn công tác trên có nhiều trường hợp có sơ đồ máy chạy giống nhau cho nên khi thiết kế sơ đồ chạy máy ta thiết kế cho từng loại máy đồng thời thiết kế kỹ thuật cho các thao tác đào, rãi đất.

4.4.1. Máy ủi


Khi xén đất máy ủi xén theo hình răng cưa, chiều dài xén độ 5-7m, khi đào dao cắm xuống đất rồi lại nâng lên độ 3 đến 4 lần, những lần sau dao cắm xuống nông hơn lần trước, thời gian xén độ 15s, và tận dụng được sức kéo của máy đạt 95-100%, xén theo cách này nên nâng cao được năng suất của máy 20-25%.
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NGHIEÄM THU CPÑD LOAÏI I


TÖÔÙI NHÖÏA THAÁM BAÙM


THI COÂNG LÔÙP BEÂ TOÂNG NHÖÏA CHAËT 19mm: 1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NHÖÏA + 22 OÂ TOÂ HD270 + 1 MAÙY RAÛI GB-2455C + 1 LU WT062+ 2LU TS280 + 1 LU BW190AD


NGHIEÄM THU BTNC 19mm


THI COÂNG LÔÙP BEÂ TOÂNG NHÖÏA CHAËT 19mm: 1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NHÖÏA + 18 OÂ TOÂ HD270 + 1 MAÙY RAÛI GB-2455C + 1 LU WT062+ 2LU TS280 + 1 LU BW190AD


1 UÛI D155AX-5


1 SAN GD555-3 + 1LU W651 + 1 LU TS280 + 1LU CS125 (TOÅ 4)


2 NGAØY


1 MAÙY ÑAØO PC200-6


2 OÂ TOÂ HUYNHDAI 15T + 1MAÙY SAN GD555-3 + 1LU CS125 (TOÅ 5) 24 NGAØY


1 MAÙY SAN GD555-3


 2 OÂ TOÂ  HUYNHDAI 15T+1LU W651+ 1LU TS280+1LU CS125 (TOÅ 6) 24 NGAØY


8 CN BAÏT TALUY+15 CN ÑAØO RAÕNH 4 NGAØY (TOÅ 7)


8 CN BAÏT TALUY+15 CN ÑAØO RAÕNH 20 NGAØY (TOÅ 7)


8 CN BAÏT TALUY 8 NGAØY (TOÅ 10)


1 MAÙY SAN GD555-3


 2 OÂ TOÂ HUYNHDAI 15T+1LU W651+ 1LU TS280+1LU CS125 (TOÅ 6) 24 NGAØY


KHOÂI PHUÏC COÏC VA ÑÒNH PHAÏM VI THI COÂNG; 4 NHAÂN COÂNG, 1KINH VÆ, 2 THÖÔÙC DAÂY, 2 MIA (TOÅ 1)


DOÏN DEÏP MAËT BAÈNG,CHAËT CÖA NGAÉN CAÂY ; 1MAÙY UÛI,18 COÂNG NHAÂN (TOÅ 2)


COÂNG TAÙC LEÂN KHUOÂN ÑÖÔØNG ÑÒNH VÒ TIM COÁNG: 1 KYÛ SÖ, 1 TRUNG CAÁP, 4 COÂNG NHAÂN, 1 THUÛY BÌNH, 1 KINH VÓ (TOÅ 1)


SAN GD555-3 TAÏO PHAÚNG HOAØN THIEÄN MAËT BAÈNG (5 NGAØY)


NGHIEÄM THU TOÅNG THEÅ NEÀN ÑÖÔØNG (3 NGAØY)


KHOÂI PHUÏC COÏC VA ÑÒNH PHAÏM VI THI COÂNG; 8 NHAÂN COÂNG, 1KINH VÆ, 2 THÖÔÙC DAÂY, 2 MIA (TOÅ 1)


1 MAÙY ÑAØO 0.45M3+2 OÂ TOÂ 7T


1 MAÙY LU  +1 MAÙY SAN


THI COÂNG ÑAÉP LEÀ LAÀN 1 ( 15 NC +1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NÖÔÙC + 8 ÑAÀM COÙC)


THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI II: 1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NÖÔÙC + 31 OÂ TOÂ HD270 + 1 MAÙY RAÛI GB-2455C + 1 LU WT062+ 2LU TS280 + 1 LU BW190AD


NGHIEÄM THU CPÑD LOAÏI II


THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I: 1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NÖÔÙC + 31 OÂ TOÂ HD270 + 1 MAÙY RAÛI GB-2455C + 1 LU WT062+ 2LU TS280 + 1 LU BW190AD




LU CS 125  HOAØN THIEÄN MAËT BAÈNG (3 NGAØY)

NGHIEÄM THU CPÑD LOAÏI I

TÖÔÙI NHÖÏA THAÁM BAÙM

THI COÂNG LÔÙP BEÂ TOÂNG NHÖÏA CHAËT 19mm: 1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NHÖÏA + 22 OÂ TOÂ HD270 + 1 MAÙY RAÛI GB-2455C + 1 LU WT062+ 2LU TS280 + 1 LU BW190AD NGHIEÄM THU BTNC 19mm

THI COÂNG LÔÙP BEÂ TOÂNG NHÖÏA CHAËT 19mm: 1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NHÖÏA + 18 OÂ TOÂ HD270 + 1 MAÙY RAÛI GB-2455C + 1 LU WT062+ 2LU TS280 + 1 LU BW190AD

1 UÛI D155AX-5

1 SAN GD555-3 + 1LU W651 + 1 LU TS280 + 1LU CS125 (TOÅ 4)

2 NGAØY

1 MAÙY ÑAØO PC200-6

2 OÂ TOÂ HUYNHDAI 15T + 1MAÙY SAN GD555-3 + 1LU CS125 (TOÅ 5) 24 NGAØY

1 MAÙY SAN GD555-3

 2 OÂ TOÂ  HUYNHDAI 15T+1LU W651+ 1LU TS280+1LU CS125 (TOÅ 6) 24 NGAØY

8 CN BAÏT TALUY+15 CN ÑAØO RAÕNH 4 NGAØY (TOÅ 7)

8 CN BAÏT TALUY+15 CN ÑAØO RAÕNH 20 NGAØY (TOÅ 7)

8 CN BAÏT TALUY 8 NGAØY (TOÅ 10)

1 MAÙY SAN GD555-3

 2 OÂ TOÂ HUYNHDAI 15T+1LU W651+ 1LU TS280+1LU CS125 (TOÅ 6) 24 NGAØY

KHOÂI PHUÏC COÏC VA ÑÒNH PHAÏM VI THI COÂNG; 4 NHAÂN COÂNG, 1KINH VÆ, 2 THÖÔÙC DAÂY, 2 MIA (TOÅ 1)

DOÏN DEÏP MAËT BAÈNG,CHAËT CÖA NGAÉN CAÂY ; 1MAÙY UÛI,18 COÂNG NHAÂN (TOÅ 2)

COÂNG TAÙC LEÂN KHUOÂN ÑÖÔØNG ÑÒNH VÒ TIM COÁNG: 1 KYÛ SÖ, 1 TRUNG CAÁP, 4 COÂNG NHAÂN, 1 THUÛY BÌNH, 1 KINH VÓ (TOÅ 1)

SAN GD555-3 TAÏO PHAÚNG HOAØN THIEÄN MAËT BAÈNG (5 NGAØY)

NGHIEÄM THU TOÅNG THEÅ NEÀN ÑÖÔØNG (3 NGAØY)

KHOÂI PHUÏC COÏC VA ÑÒNH PHAÏM VI THI COÂNG; 8 NHAÂN COÂNG, 1KINH VÆ, 2 THÖÔÙC DAÂY, 2 MIA (TOÅ 1)

1 MAÙY ÑAØO 0.45M3+2 OÂ TOÂ 7T

1 MAÙY LU  +1 MAÙY SAN

THI COÂNG ÑAÉP LEÀ LAÀN 1 ( 15 NC +1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NÖÔÙC + 8 ÑAÀM COÙC)

THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI II: 1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NÖÔÙC + 31 OÂ TOÂ HD270 + 1 MAÙY RAÛI GB-2455C + 1 LU WT062+ 2LU TS280 + 1 LU BW190AD

NGHIEÄM THU CPÑD LOAÏI II

THI COÂNG LÔÙP CAÁP PHOÁI ÑAÙ DAÊM LOAÏI I: 1 OÂ TOÂ TÖÔÙI NÖÔÙC + 31 OÂ TOÂ HD270 + 1 MAÙY RAÛI GB-2455C + 1 LU WT062+ 2LU TS280 + 1 LU BW190AD


Hình 4.6. Phương thức xén đất của máy ủi
- Vận chuyển đất:

+ Đào vận chuyển dọc:  Để hạn chế việc rơi vãi đất ta dùng tấm chắn che hai bên lưỡi ủi.
+ Đào vận chuyển ngang:
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Hình 4.7: Đào vận chuyển ngang của máy ủi.

4.4.2.  Xe ô tô tự đổ.

·  Đất được lấy ở phần nền đào vận chuyển bằng ôtô, đất được vận chuyển đến đổ thành từng đống nhỏ phù hợp theo điều kiện san rải về hai phía tim đường. Sau khi đổ xong dùng máy san để san rải đất và dùng máy lu thực hiện công tác lu lèn.
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Hình 4.8. Sơ đồ đổ đất của ôtô

4.4.3. Máy đào.

· Dùng máy đào đào đổ đất lên ôtô vận chuyển đến đắp ở nền đắp.

4.4.4. Máy lu

4.4.4.1. Nguyên tắc lu

· Luôn luôn tiến hành lu từ ngoài vào trong (mép vào tim đường), từ thấp lên cao, ở đường cong thì lu từ bụng đến lưng đường cong. Vì đất khi đầm nén càng ít nở hông càng nhanh chặt.

· Vết lu đầu tiên phải cách mép nền đường ít nhất là 0.5 m và phần mép này sẽ cho công nhân dùng đầm Điêzen đầm.

· Vết lu sau phải cho chồng lên vết lu truớc ít nhất 20 cm.

· Những vệt lu đầu (3-4 lượt) dùng lu nhẹ để lu sơ bộ, sau đó mới dùng lu nặng.

· Ngoài ra còn phải chú ý: Khi máy san vừa san xong thì cho lu vào đầm nén ngay để không bị đất khô và chiều dài đoạn lu lèn không quá dài. Nếu đất bị khô ta phải cho tưới nước để đạt gần độ ẩm tốt nhất.

Máy lu làm việc theo sơ đồ khép kín.

4.4.5. Máy san

· Dùng máy san tự hành, điều khiển bằng cơ học. Máy san này có thể dùng làm công tác vận chuyển dọc, đào rãnh dọc, tu sữa nền đường.

· Công tác hoàn thiện cần phải bắt đầu từ các đoạn thấp nhất trên trắc dọc trở đi để đảm bảo tốt công tác thoát nước trong quá trình thi công.

· Dùng máy san tự hành để hoàn thiện các mái taluy thoải.

· Hoàn thiện mái taluy có độ dốc lớn

· Dùng máy san để hoàn thiện mái taluy của nền đào theo từng cấp.

4.5. Xác định khối lượng công tác trong các đoạn

Trên cơ sở phân đoạn thi công đất nền đường, tiến hành tính toán xác định khối lượng công tác trong các đoạn

- Khối lượng đất công tác cho từng đoạn:

+ Khối lượng đất vận chuyển ngang đắp


+ Khối lượng đất vận chuyển dọc đắp


+ Khối lượng được vận chuyển từ mỏ về đắp

+ Khối lượng đất đào đổ thi
-  Khối lượng công tác phụ trợ và hoàn thiện trong từng đoạn thi công


Khối lượng công tác phụ trợ và hoàn thiện gồm:


+ Khối lượng đất cần san trước khi lu lèn 


+ Khối lượng lu lèn đất nền đắp 


+ Khối lượng công tác san tạo phẳng nền đường đào 


+ Khối lượng đào rãnh biên, đào vận chuyển ngang 


+ Bạt sửa taluy nền đào và vỗ mái taluy nền đắp 


+ Công tác san sửa mặt nền đường 


+ Lu lèn hoàn thiện nền đường.


+ Công tác kiểm tra hoàn thiện cuối cùng.

4.6. Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực

4.6.1. Năng suất của máy ủi 

Năng suất của máy ủi khi xén và chuyển đất là:
N =
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 (m3) : Thể tích đất ở trạng thái đất chặt trước lưỡi ủi


L : chiều dài lưỡi ủi 


H : chiều cao lưỡi ủi


( : góc ma sát trong của đất


Kr : hệ số rời rạc của đất á sét lẫn hạt nhỏ 


K​tt : hệ số tổn thất khi vận chuyển



Ktt =1 - (0,0005 + 0,004Lvc) , Lvc : chiều dài vận chuyển


Kd : hệ số ảnh hưởng của độ dốc.


t : thời gian làm việc trong 1 chu kỳ




t = 
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Lx = 
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: Chiều dài xén 


th : thời gian nâng hạ lưỡi ủi 



tđ : thời gian đổi số ; 


Lc: chiều dài vận chuyển đất 


L1: chiều dài lùi lại L1 =Lx+ Lc


vx: tốc độ xén đất (m/s) 


vc: tốc độ chuyển đất


v1: tốc độ khi lùi lại 

4.6.2. Máy san


Được tính theo công thức :
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Trong đó :

+ T : thời gian làm việc trong 1 ca 

+ Kt : hệ số sử dụng thời gian. 

+ 
[image: image28.wmf]a

 : góc đẩy của lưỡi san. 
[image: image29.wmf]a

= 600 đối với san rải vật liệu và 
[image: image30.wmf]a

=500 đối với san sửa hoàn thiện.

+ L : chiều dài đoạn thao tác .

+ l : chiều dài của lưỡi san. 

+ n : số lượt/ điểm yêu cầu .

+ Với san rải vật liệu 

+ Với san sửa mui luyện 

+ b : chiều rộng bình quân của dải sau chồng lên dải trước . 
+ vs : tốc độ khi san đất . 

+ vck : tốc độ khi máy chạy không ; 

+ tss  : thời gian sang số ở mỗi đoạn . 

4.6.3. Năng suất của máy lu

4.6.3.1. Lu sơ bộ bằng lu nhẹ VM 7706
Công thức tính:

6
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Với:

+ V: Tốc độ lu
+ Kt: Hệ số sử dụng thời gian

+ T: Thời gian làm việc trong 1 ca
+ L: Chiều dài thao tác

+ tq: Thời gian quay đầu đổi số

+ 
[image: image32.wmf]b

: Hệ số kể đến do lu chạy không chính xác , lấy 
[image: image33.wmf]b

=1,2.

+ N: Tổng số hành trình lu, Xác định theo công thức sau:

N = Nck . Nht
+ Nck: Số chu kỳ lu phải thực hiện để đảm bảo số lần đầm nén yêu cầu:

Nck = 
[image: image34.wmf]n
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+ Nyc: số lần đầm nén yêu cầu

+ Chiều rộng vệt tác dụng lên nền của lu

+ Tải trọng lu khi không có tải trọng dằn

4.6.3.2. Lu bánh lốp BW24RH

Công thức tính:  
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Trong đó:

+ V: Tốc độ lu

+ Kt: Hệ số sử dụng thời gian

+ T: Thời gian làm việc trong 1 ca

+ L: Chiều dài thao tác.

+ tq: Thời gian quay đầu đổi số

+ 
[image: image36.wmf]b

: Hệ số kể đến do lu chạy không chính xác

+ N: Tổng số hành trình lu, Xác định theo công thức sau: N = Nck . Nht
+ Nck: Số chu kỳ lu phải thực hiện để đảm bảo số lần đầm nén yêu cầu:

Nck = 
[image: image37.wmf]n
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+ Nyc : số lần đầm nén yêu cầu.Lu lèn chặt 
+ n: số lần đầm nén qua một điểm của lu sau một chu kỳ 

Nck = 
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4.6.3.3. Lu lèn hoàn thiện bằng lu trung VM 7708
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Trong đó:

+ V: Tốc độ lu
+ Kt: Hệ số sử dụng thời gian

+ T: Thời gian làm việc trong 1 ca

+ L: Chiều dài thao tác.

+ tq: Thời gian quay đầu đổi số

+ [image: image40.wmf]b

: Hệ số kể đến do lu chạy không chính xác 

+ N: Tổng số hành trình lu, Xác định theo công thức sau: N = Nck . Nht
+ Nck: Số chu kỳ lu phải thực hiện để đảm bảo số lần đầm nén yêu cầu:

Nck = [image: image41.wmf]n

N

yc


+ Nyc : số lần đầm nén yêu cầu .
=> Nck = Nyc/n 

Vậy tổng số hành trình lu là:      N = Nck . Nht    lần.
Kết quả tính toán có thể lập theo bảng như sau:
Bảng 4.3 Tổng hợp năng suất của máy lu
	ĐOẠN

	Công việc
	Máy lu
	Bn (m)
	V (m/ph)
	Nyc
	nck
	Nht
	N
	N

(m2/ca)
	N

(m3/ca)

	Lu sơ bộ nền đắp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lu lèn chặt nền đắp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lu HT nền đắp
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.6.4. Năng suất ôtô tự đổ

Năng suất tính theo công thức :
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Trong đó :

+ Q : trọng tải ô tô 

+ L : quãng đường xe chạy Ltb
+ T : thời gian 1 ca

+ Kt : hệ số sử  dụng thời gian

+ Ktt : hệ số sử dụng tải trọng

+ V1 : tốc độ xe có tải 

+ V2 : tốc độ xe không tải



t: thời gian trong 1 chu kì đào đổ đất.
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           tx : thời gian xúc đất tại mỏ 



tq: thời gian quay đầu



td : thời gian đổ đất 

4.6.5. Định mức sử dụng nhân lực

Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB
Ví dụ
- Đào vận chuyển ngang tại các đoạn có khối lượng nhỏ <5m3 thì ta có thể dùng nhân công. Tra mã hiệu:

- AB.1172 đào đất vận chuyển trong phạm vi 10m có: nhân công 3/7: 0.87 công/m3.

-AB.11900 vận chuyển đất 10m tiếp theo: nhân công 3/7: 0.035 công/m3.

Thi công trong 20m ta có định mức cho nhân công là : 0.905 công/m3
Đào rãnh thoát nước, tra tài liệu [12] mã hiệu AB.11513 đào đất cấp III với chiều sâu < 1m và chiều rộng < 3m có nhân công 3,0/7: 1,35công/1m3. 

Định mức số công vỗ mái taluy là: 100m2/công.

4.7. Tính số công, số ca máy hoàn thành các thao tác

Từ khối lượng công tác, định mức nhân công và năng suất của các máy thi công của các hạng mục công trình. Ta tính được số công và số ca máy để hoàn thành các hạng mục công trình, kết quả lập xem bảng sau

4.8. Xác định phương pháp tổ chức thi công


Căn cứ vào các điều kiện cụ thể để lựa chọn phương pháp tổ chức thi công công tác chuẩn bị, xem xét dựa trên:

- Thời hạn thi công yêu cầu

- Năng lực của đơn vị thi công

- Các điều kiện cụ thể khác

4.9. Biên chế tổ đội- Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác


Tiến hành biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác
Bảng 4.4. Ví dụ bảng tính toán thời gian hoàn thành các thao tác
	ĐOẠN
	MÃ
	CÔNG TÁC
	THÀNH PHẦN
	ĐƠN
	KHỐI
	ĐỊNH
	CÔNG
	BIÊN
	THỜI
	TỔNG TG
	TỔ ĐỘI

	
	HIỆU
	XÂY LẮP 
	HAO PHÍ
	 VỊ
	LƯỢNG
	MỨC
	 CA
	 CHẾ
	GIAN
	
	

	I
	CÔNG TÁC ĐÀO NỀN ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN NGANG BẰNG MÁY ỦI
	6
	1  ủi 
5 nc 
1 đầm

	
	AB.3212 Đất cấp III
	đào vận chuyển đất  trong pham vi <50m
	nhân công 3/7
	công 
	8,304
	4,9
	0,41
	5,00
	0,08
	
	

	
	
	
	máy ủi 110 cv
	ca
	8,304
	0,624
	0,05
	1,00
	0,05
	
	

	
	CÔNG TÁC ĐÀO VẬN CHUYỂN DỌC BẰNG MÁY ỦI 
	
	

	
	AB.3224
	đào vận chuyển đất  trong pham vi <100m
	nhân công 3/7
	công 
	495,20
	4,9
	24,26
	5,00
	4,85
	
	

	
	
	
	máy ủi 110 cv
	ca
	495,20
	1,164
	5,76
	1,00
	5,76
	
	

	
	CÔNG TÁC  ĐẮP NỀN ĐƯỜNG 
	
	

	
	AB.6411
	đắp đất nền đường bằng máy đầm 9t
	nhân công 3/7
	công 
	495,20
	1,74
	8,62
	8,00
	1,08
	
	

	
	
	
	máy đầm 9t
	ca
	495,20
	0,42
	2,08
	1,00
	2,08
	
	

	
	
	
	 
	
	


4.10. Lập tiến độ thi công nền đường 


Cơ sở lập bản vẽ tiến độ thi công, dựa vào: 

+ Thời gian thi công, thời gian hoàn thành các hạng mục công trình, các đoạn.

+ Trình tự thi công

+ Phương pháp tổ chức thi công đã chọn.

+ Hướng thi công đã chọn.

+ Thời gian hoàn thành các hạng mục, các đoạn đường.

CHƯƠNG 5.  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG
5.1. Đặc điểm công trình-Phương pháp tổ chức thi công.

5.1.1. Nêu đặc điểm thi công

Sinh viên cần trình bày các đặc điểm công trình có tác động đến phương pháp thi công và phương pháp tổ chức thi công hạng mục kết cấu áo đường, một số đặc điểm cơ bản của công tác tổ chức thi công mặt đường như :
- Quá trình thi công kết cấu áo đường dùng khối lượng vật liệu lớn nên trong quá trình thi công phải kết hợp chặt chẽ các khâu chọn địa điểm khai thác vật liệu, bố trí cơ sở gia công vật liệu, kỹ thuật khai thác và tổ chức cung ứng vật liệu.
- Khối lượng công trình phân bố tương đối đều trên toàn tuyến do kết cấu mặt đường không thay đổi.

- Diện thi công hẹp nên nhân lực khó bố trí tập trung, công tác tổ chức quản lý tương đối khó khăn, nhu cầu về xe vận chuyển thay đổi theo từng đoạn.
- Công tác thi công tiến hành ngoài trời nên phụ thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên nhất là điều kiện khí hậu: mưa, nắng, gió, nhiệt độ.
- Sản phẩm làm ra cố định, công trường luôn thay đổi nên phải tổ chức di chuyển, đời sống cán bộ, công nhân gặp khó khăn.

5.1.2. Chọn phương pháp tổ chức thi công.


Căn cứ vào:

- Đặc điểm công tác xây dựng mặt đường, như đã phân tích.

- Khả năng của các đơn vị thi công được trang bị các loại máy móc, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề,có tính tổ chức, tính kỷ luật cao.

- Khâu cung ứng vật tư, vận chuyển thuận tiện, dễ dàng đáp ứng yêu cầu cung cấp một cách nhanh chóng, kịp thời.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố trên để lựa chọn phương pháp tổ chức thi công mặt đường.
5.1.3. Xác định hướng thi công.


Ta chọn hướng thi công phải đảm bảo cho thi công được thuận lợi. Hướng thi công phải đảm bảo:

- Đảm bảo thoát nước thi công  

- Tận dụng tốt các đoạn làm trước phục vụ cho công tác thi công các đoạn sau.
-  Đường vận chuyển các loại VL, bán thành phẩm...thuận lợi.

- Máy móc thi công di chuyển dễ dàng, không cản trở nhau, không phá hỏng những kết cấu chưa hình thành cường độ...

- Lợi dụng được các yếu tố khí hậu (nắng, gió) hoặc hạn chế ảnh hưởng của các yếu tố này tới quá trình thi công.


Trong một số trường hợp cụ thể, trình tự hoàn thành các đoạn tuyến do chủ đầu tư quy định. Nếu không có các quy định này, việc lựa chọn đoạn nào làm trước, đoạn nào làm sau thường căn cứ chủ yếu vào các yếu tố như đã nêu trong việc chọn hướng thi công ở trên 

5.2  Xác định tốc độ thi công.
- Tốc độ thi công là chiều dài đoạn đường hoàn thành trong một đơn vị thời gian. Tốc độ dây chuyền là thông số cơ bản của dây chuyền, nó biều thị mức độ trang bị, trình độ sử dụng mọi lực lượng thi công thuộc dây chuyền, thể hiện năng suất công tác của đơn vị chuyên nghiệp. Tốc độ thi công xác định trên 2 cơ sở :

5.2.1. Xác định tốc độ thi công tối thiểu

     -Tốc độ thi công được chọn trên cơ sở tốc độ thi công dây chuyền tối thiểu.

     -Tốc độ thi công dây chuyền tối thiểu của mặt đường là chiều dài đoạn đường ngắn nhất phải hoàn thành sau 1 ca. Tốc độ thi công dây chuyền tối thiểu có thể được xác định theo công thức sau :
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Trong đó : 

        L :Chiều dài toàn bộ tuyến đường thi công  (m) 

        n : Số ca trong 1 ngày

        T :Thời gian tính theo lịch kể từ ngày khởi công đến ngày phải hoàn thành công trình theo nhiệm vụ (ngày)  

        t1 : Thời gian khai triển dây chuyền là số ngày kể từ ngày khởi công của tổ đầu tiên đến ngày khởi công của tổ chuyên nghiệp sau cùng.
        t2 : Thời gian nghỉ việc (ngày) do thời tiết, do nghỉ lễ, Tết, Chủ nhật .

Gọi:    t21 là số ngày nghỉ do thời tiết xấu.

           t22 : Số ngày nghỉ việc do nghỉ lễ, Tết, chủ nhật .

Vì ngày thời tiết xấu (mưa) không thi công được có thể trùng với các ngày nghỉ.

 Do đó 
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, tuy nhiên phải căn cứ tình hình cụ thể mà điều chỉnh cho hợp lý.

5.2.2. Xác định tốc độ thi công hợp lý

- Tốc độ thi công thực tế thường lớn hơn hoặc ít nhất là bằng tốc độ thi công tối thiểu Vmin.   

                              Vthực tế  ( Vmin
- Để xác định Vthực tế  ta thường căn cứ vào khả năng kỹ thuật, khả năng cung cấp trang thiết bị và nguyên vật liệu quyết định. Để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của các thiết bị nhất là máy chính.

5.3. Xác định trình tự thi công
- Xác định trình tự thi công chính kết cấu áo đường

Trình tự thi công chính kết cấu áo đường gồm các công việc sau :


+ Công tác chuẩn bị .


+ Thi công các lớp Subgrade

+ Vận chuyển vật liệu xây dựng kết cấu áo đường .


+ Thi công các lớp kết cấu áo đường :


+ Hoàn thiện & bảo dưỡng , kiểm tra & nghiệm thu công trình .

- Xác định trình tự thi công chi tiết

Căn cứ vào:



+ Trình tự thi công chính.



+ Nội dung các công tác phải hoàn thành .



+ Quy trình thi công và nghiệm thu các lớp kết cấu mặt đường .

Ví dụ: Trình tự thi công Kết cấu áo đường
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- Trình tự thi công chính KCAĐ

	Thứ tự
	Tên công việc

	1
	Thi công đào khuôn đường  + đào lớp subgrade + đào rãnh thoát nước tạm

	2+3
	Thi công lớp subgrade đạt độ chặt K95.

	4+5
	Thi công lớp subgrade đạt độ chặt K98.

	6+7
	Thi công lớp cấp phối thiên nhiên loại B

	8
	Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5 dày 18(cm)

	9
	Thi công lớp đá dăm láng nhựa nhũ tương axit 3 lớp dày 3(cm)

	10
	Hoàn thiện + bảo dưỡng + kiểm tra và nghiệm thu 


- Trình tự thi công chi tiết KCAĐ

	TRÌNH TỰ THI CÔNG CHI TIẾT

	Thi công khuôn đường :

	1
	Công tác chuẩn bị : định vị tim đường , mép phần xe chạy , lề gia cố ,kiểm tra cao độ

	2
	Xới lề gia cố bằng máy san , sau đó dồn đất xuống lòng đường .

	3
	Sử dụng máy đào, đào khuôn đường và lớp subgrade sâu 125cm và rộng 5,5m đổ lên ô tô .

	4
	Ô tô vận chuyển đất đổ dồn đống ở bãi chứa cách 2km .

	5
	Đào rãnh ngang thoát nước tạm thời .( bố trí so le, cứ 20 m bố trí một rãnh ngang )

Tiến hành làm hố tụ.

	Thi công lớp subgrade thứ nhất :

	6
	San sửa bề mặt , tạo mui luyện lòng đường .

	7
	Lu lèn tăng cường lớp Subgrade 1 bằng lu nặng bánh lốp.

	8
	Tiến hành đầm mép lòng đường bằng đầm Diezel

	Thi công lớp subgrade  thứ hai :

	9
	Tưới ẩm tạo dính bám 

	10
	Vận chuyển đất bằng ô tô đến đắp lớp Subgrade (2) 

	11
	San rải đất ra lòng đường bằng máy san .

	12
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng + bù phụ + đầm mép bằng đầm Diezel

	13
	Lu lèn chặt bằng lu bánh lốp , đạt độ chặt K95 (dày 25 cm) ,không lu hoàn thiện 

	14
	Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời lần 1

	Thi công lớp subgrade thứ ba :

	15
	Tưới ẩm tạo dính bám 

	17
	Vận chuyển đất bằng ô tô đến đắp lớp subgrade (3)

	18
	San rải đất ra lòng đường bằng máy san .

	19
	Lu lèn sơ bộ bằng lu bánh cứng + bù phụ + đầm mép bằng đầm Diezel

	20
	Lu lèn chặt bằng lu bánh lốp, đạt độ chặt K98(dày 25cm) , không lu hoàn thiện 

	21
	Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời lần 2

	Thi công lớp subgrade thứ tư :

	22
	Tưới ẩm tạo dính bám

	23
	Vận chuyển đất bằng ô tô đến đắp lớp subgrade (4)

	24
	San rải đất ra lòng đường bằng máy san.

	25
	Lu lèn sơ bộ bằng lu bánh cứng + bù phụ + đầm mép bằng đầm Diezel 

	26
	Lu lèn chặt bằng lu bánh lốp đạt độ chặt K98(dày 25cm).  

	27
	Lu lèn hoàn thiện bằng lu nặng bánh cứng.

	28
	Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời lần 3

	Thi công lớp cấp phối thiên nhiên loại B lần 1 ( dày 17 cm )

	29
	Tưới ẩm tạo dính bám

	30
	Vận chuyển cấp phối tự nhiên loại B lần thứ nhất .

	31
	San rải cấp phối tự nhiên bằng máy san 

	32
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng + bù phụ + đầm mép bằng đầm Diezel

	33
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp đạt độ chặt K98

	34
	Lấp toàn bộ rãnh thoát nước tạm thời.

	Thi công lớp cấp phối thiên nhiên loại B lần 2 ( dày 17 cm ) 

	35
	Tưới ẩm tạo dính bám

	36
	Vận chuyển cấp phối tự nhiên loại B lần thứ hai .

	37
	San rải cấp phối bằng máy san 

	38
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng + bù phụ + đầm mép bằng đầm Diezel

	39
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp đạt độ chặt K98

	40
	Lu lèn hoàn thiện bằng lu nặng bánh cứng 

	Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5  ( dày 18 cm )

	41
	Tưới ẩm tạo dính bám 

	42
	Vận chuyển cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5 

	43
	Rải cấp phối đá dăm bằng máy rải

	44
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng + đầm mép bằng đầm Diezel + Bù phụ

	45
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp đạt độ chặt K98

	46
	Lu lèn hoàn thiện bằng lu nặng bánh cứng 

	47
	Chờ cho mặt đường khô se.

	48
	Vệ sinh bề mặt lớp móng cấp phối đá dăm ( nhằm loại bỏ bụi, rác,vật liệu rời rạc); sử dụng công nhân + bàn chải sắt , máy thổi bụi .

	49
	Tưới thấm nhũ tương phân tách chậm để tăng độ dính bám và khả năng chống thấm của cấp phối đá dăm , với lượng nhũ tương sử dụng là 1,2 l/m2.

	50
	Ngừng thi công qua ngày hôm sau để cho nhũ tương phân tách,thấm vào lớp cấp phối đá dăm, để dầu và nước bay hơi trước khi thi công lớp láng nhựa .

	Thi công lớp đá dăm láng nhựa nhũ tương axit : ( 3 lớp dày 3 cm )

	51
	Vận chuyển đá cỡ 10x14, 6x10, 4x6

	52
	Tưới nhũ tương lần 1 với lượng nhũ tương 1,83 kg/m2

	53
	Rải đá 10x14 với yêu cầu là 14(l/m2) 

	54
	Tưới nhũ tương lần 2 với lượng nhũ tương 1,5 kg/m2

	55
	Rải đá 6x10 với yêu cầu 8(l/m2)

	56
	Lu lèn chặt lớp láng nhựa lần 1 bằng lu nặng bánh cứng .

	57
	Tưới nhũ tương lần 3 với lượng nhũ tương 1,5kg/m2

	58
	Rải đá 4x6 với yêu cầu 10(l/m2)

	59
	Lu lèn chặt lớp láng nhựa lần 2 bằng lu nặng bánh cứng. 

	60
	Đầm mép bằng đầm cóc 

	61
	Lấp hố tụ 

	Công tác bảo dưỡng 

	62
	Bảo dưỡng trong 7 ngày , thông xe hạn chế tốc độ 20km/h và điều chỉnh cho xe chạy đều trên mặt đường .

	63
	Trong vòng 15 ngày phải thường xuyên quét sạch các hạt đá văng bẩn sang 2 bên đường 

	Công tác kiểm tra nghiệm thu :

	64
	Kiểm tra trước khi thi công : vật liệu ,máy móc …

	65
	Kiểm tra trong quá trình thi công 

	66
	Kiểm tra sau khi thi công + nghiệm thu công trình 


5.4. Xác định quy trình – kĩ thuật thi công các lớp mặt đường

- Xác định quy trình – kỹ thuật thi công các lớp mặt đường : 

Sinh viên cần xác định được các quy trình thi công và nghiệm thu các lớp mặt đường 
- Kỹ thuật thi công các lớp mặt đường :

Căn cứ vào các quy trình thi công và nghiệm thu để xác lập kỹ thuật thi công các lớp mặt đường 
5.5. Xác lập công nghệ thi công


Căn cứ vào các quy trình thi công và nghiệm thu để xác lập công nghệ thi công các lớp mặt đường. Có thể tham khảo ví dụ sau :

Ví dụ :

Xác lập trình tự công nghệ thi công cho các lớp KCAĐ
	STT
	                        TÊN CÔNG VIỆC
	MÁY MÓC & NHÂN LỰC

	THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ THI CÔNG LỚP SUBGRADE. 

	1
	Công tác chuẩn bị : Định vị tim đường, mép phần xe chạy, lề gia cố, kiểm tra cao độ  
	Nhân công 

	2
	Xới lề gia cố bằng máy san ( dày 32cm, và rộng mỗi bên là 1,0m)
	GD555-3

	3
	San phần lề gia cố xuống lòng đường bằng máy san 
	 GD-5553

	4
	Đào đất đổ lên ô tô bằng máy đào gầu nghịch ( sâu 125cm, rộng 5,5m) .
	PC120-6

	5
	Vận chuyển đất đến bãi tập kết cách chân công trường 2km( giả thiết ) .
	HUYNDAI HD270

	6
	Đào rãnh ngang thoát nước tạm thời và làm hố tụ ( cứ 20m bố trí một rãnh ngang , bố trí so le nhau )
	Nhân công 

	7
	San sửa bề mặt bằng máy san , Nyc = 4 lượt/điểm ; V=2km/h
	GD555-3

	8
	Lu lèn tăng cường bằng lu nặng bánh lốp Nyc = 12 lượt/điểm ; V=4km/h đạt độ chặt yêu cầu là K95
	D-472

	9
	Tiến hành đầm mép lòng đường bằng đầm Diezel 
	BPH80/65S

	10
	Tưới ẩm tạo dính bám với lượng nước là 2lit/m2
	Xe tưới nước HINO

	11
	Vận chuyển đất đến đắp lớp Subgrade thứ 2 bằng ô tô 15(T)
	HUYNDAI HD270

	12
	San rải đất bằng máy san , Hr​ =  32,5 (cm), V=3km/h, N =4 lượt/điểm
	GD555-3

	13
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng Nyc =4 lượt/điểm;V=2km/h + bù phụ
	VM7706+ nhân công

	14
	Tiến hành đầm mép lòng đường bằng đầm Diezel 
	BPH80/65S

	15
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp Nyc = 15 lượt/điểm ; V=3km/h , đạt độ chặt yêu cầu là K95
	D-472

	16
	Lấp rãnh ngang tạm thời lần 1 
	Nhân công 

	17
	Tưới ẩm tạo dính bám với lượng nước 2lit/m2
	Xe tưới nước HINO

	18
	Vận chuyển đất đến đắp lớp Subgrade thứ 3 bằng ô tô 15(T)
	HUYNDAI HD270

	19
	San rải đất bằng máy san , Hr = 32,5 (cm), V=3km/h, N= 4 lượt/điểm
	GD555-3

	20
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng Nyc = 4 lượt/điểm ; V=2km/h + bù phụ 
	VM7706+ nhân công

	21
	Tiến hành đầm mép lòng đường bằng đầm Diezel
	BPH80/65S

	22
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp Nyc = 18 lượt/điểm ; V=4km/h , đạt độ chặt yêu cầu K98
	D-472

	23
	Lấp rãnh ngang lần 2 
	Nhân công 

	24
	Tưới ẩm tạo dính bám với lượng nước 2lit/m2
	Xe tưới nước HINO

	25
	Vận chuyển đất đến đắp lớp Subgrade thứ 4 bằng ô tô 15(T)
	HUYNDAI HD270

	26
	San rải đất bằng máy san , Hr = 32,5 (cm),V= 3km/h,N= 4 lượt/điểm
	GD555-3

	27
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng Nyc = 4 lượt/điểm ; V=2km/h + bù phụ 
	VM7706+ nhân công

	28
	Tiến hành đầm mép lòng đường bằng đầm Diezel
	BPH80/65S

	29
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp Nyc = 18 lượt/điểm ; V=4km/h , đạt độ chặt yêu cầu K98
	D-472

	30
	Lu lèn hoàn thiện bằng lu nặng bánh cứng , Nyc =4 lượt/điểm ; V=2km/h
	VM7708

	31
	Lấp rãnh ngang lần 3 và tiến hành đầm chặt phần vừa lấp 
	Nhân công 

	THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI TỰ NHIÊN LOẠI B DÀY 34(cm)

	32
	Tưới ẩm tạo dính bám với lượng nước 2lit/m2
	Xe tưới nước HINO

	33
	Vận chuyển cấp phối tự nhiên loại B từ bãi tập kết vật liệu cách chân công trường 7km bằng ô tô 15(T)
	HUYNDAI HD270

	34
	San rải cấp phối tự nhiên loại B lần 1 , Hr = 22,1 (cm),V=3km/h, N = 4 lượtt/điểm
	GD555-3

	35
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng Nyc =4 lượt/điểm;V=2km/h + Bù phụ
	VM7706+ nhân công

	36
	Tiến hành đầm mép lòng đường ( phần lề gia cố ) bằng đầm Diezel
	BPH80/65S

	37
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp Nyc = 14 lượt/điểm ; V=4km/h, đạt độ chặt yêu cầu K98
	D-472

	38
	Lấp toàn bộ rãnh ngang thoát nước tạm thời . 
	Nhân công 

	39
	Tưới ẩm tạo dính bám với lượng nước 2lit/m2
	Xe tưới nước HINO

	40
	Vận chuyển cấp phối tự nhiên loại B từ bãi tập kết vật liệu cách chân công trường 7km bằng ô tô 15(T)
	HUYNDAI HD270

	41
	San rải cấp phối tự nhiên loại B lần 2, Hr = 22,1 (cm), V=3km/h , N= 4 lượt/điểm 
	GD555-3

	42
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng Nyc =4 lượt/điểm;V=2km/h + Bù phụ
	VM7706 +nhân công

	43
	Tiến hành đầm mép lòng đường ( phần lề gia cố ) bằng đầm Diezel
	BPH80/65S

	44
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp Nyc = 14 lượt/điểm ; V=4km/h, đạt độ chặt yêu cầu K98
	D-472

	45
	Lu lèn hoàn thiên bằng lu nặng bánh cứng , Nyc =4 lượt/điểm ; V = 2km/h
	VM7708

	THI CÔNG LỚP CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI I Dmax 37,5 DÀY 18(cm)

	46
	Tưới ẩm tạo dính bám với lượng nước 2lit/m2
	Xe tưới nước HINO

	47
	Vận chuyển cấp phối đá dăm loại I Dmax37,5 từ bãi tập kết vật liệu cách công trường 7km bằng ô tô 15(T)
	HUYNDAI HD270

	48
	Rải cấp phối đá dăm bằng máy rải ; Hr = 23,4 (cm)
	Super1803-2

	49
	Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng N​yc =4 lượt/điểm ; V=2km/h + Bù phụ
	VM7706 + nhân công

	50
	Tiến hành đầm mép lòng đường ( phần lề gia cố ) bằng đầm Diezel
	BPH80/65S

	51
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp Nyc = 38 lượt/điểm ; 

V= 6km/h
	D-472

	52
	Lu lèn hoàn thiện lớp cấp phối đá dăm bằng lu nặng bánh cứng Nyc = 4 lượt/điểm ; V = 2km/h
	VM7708

	53
	Chờ cho mặt đường khô se 
	

	54
	Tiến hành làm sạch mặt đường
	Nhân công + Bàn chải sắt.

	55
	Thổi bụi lớp mặt đường cấp phối đá dăm
	PDS1855

	56
	Tiến hành tưới nhũ tương nhựa thấm 1,2 lit/m2
	D164A

	57
	Chờ cho nhũ tương phân tách 
	

	THI CÔNG LỚP LÁNG NHỰA NHŨ TƯƠNG AXIT DÀY 3(cm)

	58
	Vận chuyển đá con 10x14 ; 6x10 ; 4x6
	HUYNDAI HD270

	59
	Tưới nhũ tương lần 1 , tưới với lượng định mức là 1,83kg/m2
	D164A

	60
	Rải đá con 10x14 với lượng đá là 14lit/m2
	Nhân công

	61
	Tưới nhũ tương lần 2 , tưới với lượng định mức là 1,5kg/m2
	D164A

	62
	Rải đá con 6x10 với lượng đá là 8 lit/m2
	Nhân công

	63
	Lu lèn chặt lớp láng nhựa lần 1 bằng lu nặng bánh cứng , Nyc = 4 lượt/điểm với vận tốc V = 3km/h
	VM7708

	64
	Tưới nhũ tương lần 3 , tưới với lượng định mức là 1,5kg/m2
	D164A

	65
	Rải đá con 4x6 với lượng đá là 10lit/m2
	Nhân công

	66
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh cứng lần 2 , Nyc = 4 lượt/điểm với vận tốc V = 3km/h
	VM7708

	67
	 Tiến hành lấp hố tụ
	Nhân công

	68
	Tiến hành công tác bảo dưỡng , thông xe hạn chế tốc độ và điều chỉnh cho xe chạy đều trên mặt đường
	Nhân công 


 
5.6. Thiết kế sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công

Sinh viên cần thiết sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công cho từng công tác. Đây là cơ sở để tính toán năng suất máy móc thực hiện từng công tác để xác định thời gian hoàn thành công tác và tổ chức thi công mặt đường.
5.7. Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác
- Tính toán khối lượng vật liệu: tính toán khối lượng vật liệu thực hiện từng công tác hạng mục thi công các lớp KCAĐ
+ Khối lượng vật liệu các lớp KCAĐ:
Xác định theo công thức sau:

V=B.L.H.Kr.K1
Trong đó :

B (m) : chiều rộng thi công lớp KCAĐ
L (m): chiều dài đoạn tuyến thi công.

H (m): chiều dày sau khi lèn ép 
Kr : hệ số rải tùy theo tính chất lớp KCAĐ.

K1 : Hệ số rơi vãi vật liệu , hao hụt vật tư

+ Khối lượng nước hoặc nhựa tưới: 

Xác định theo công thức sau:
Vn = a 
[image: image46.wmf]´
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Với a là lượng nước hoặc nhựa tưới tiêu chuẩn (xác định theo quy trình thi công và nghiệm thu từng lớp vật liệu KCAĐ
- Khối lượng đất đào khuôn đường



V = B.H.L.Krr 


Trong đó :



B: là bề rộng của phần cần thi công (m)



H : Chiều dày lớp vật liệum (m)



L : chiều dài đoạn thi công  (m)



Krr : hệ số rời rạc của đất 
- Lập bảng tổng hợp khối lượng vật liệu
Ví dụ: Tham khảo bảng sau

	STT
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Thi công lớp sub grade + khuôn đường.

	1
	Đất á sét 
	m3
	22522,5

	2
	Nước tưới dính bám giữa các lớp Subgrade 
	m3
	132

	II
	Thi công lớp cấp phối thiên nhiên loại B

	1
	Cấp phối thiên nhiên loại B
	m3
	12066,6

	2
	Nước tưới dính bám giữa các lớp cấp phối thiên nhiên và giữa lớp cấp phối thiên nhiên với lớp Subgrade
	m3
	104

	III
	Thi công lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5

	1
	Khối lượng cấp phối đá dăm
	m3
	7371

	2
	Khối lượng nước tưới dính bám với lớp cấp phối thiên nhiên loại B
	m3
	60

	3
	Lượng nhũ tương tưới thấm 
	kg
	36000

	IV
	Thi công lớp láng nhựa nhũ tương axit 

	1
	Khối lượng đá con:

+ Khối lượng đá con 10x14

+ Khối lượng đá con 6x10

+ Khối lượng đá con 4x6
	m3
	960

420

240

300

	2
	Nhũ tương axit :

+ Tưới lần 1

+ Tưới lần 2

+ Tưới lần 3 
	kg
	144900

54900

45000

45000

	Thi công rãnh ngang thoát nước tạm và hố tụ

	1
	Khối lượng đất làm rãnh ngang
	m3
	187,67

	2
	Khối lượng đất làm hố tụ 
	m3
	228,02


- Lập bảng tổng hợp khối lượng theo từng công tác
5.8. Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực

Các căn cứ để tính toán năng suất máy móc:


+ Sơ đồ hoạt động máy móc đã thiết kế 

+ Chiều dài thi công (chiều dài đoạn máy thao tác trong một chu kì làm việc)


+ Các thông số của máy móc


+ Các điều kiện thi công: Cự ly vận chuyển, tính chất vật liệu, địa hình,...

Sử dụng nhân công để tiến hành thực hiện công tác, xác định định mức nhân lực theo ĐMXDCB
5.9. Tính toán số công - số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công

Từ khối lượng công tác, định mức nhân công và năng suất của các máy thi công của các hạng mục công trình. Ta tính được số công và số ca máy để hoàn thành các hạng mục công trình, kết quả lập xem bảng sau

5.10. Biên chế các tổ - đội thi công, Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công

Tiến hành biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác
Ví dụ biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác: 

	Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công của từng đoạn dây chuyền 

	STT
	Hạng mục công việc
	thời gian ( công/ca)
	Biên chế
	Máy móc/ NC
	Hoàn thành      ( giờ)

	1
	Công tác chuẩn bị
	0.3
	4
	1KS+7CN
	0.6

	2
	Xới lề gia cố bằng máy san
	0.08
	1
	GD555-3
	0.56

	3
	San đất ở lề gia cố xuống lòng đường bằng máy san
	0.08
	1
	GD555-3
	0.56

	4
	Đào đất khuôn đường đổ lên ô tô bằng máy đào gầu nghịch
	1.46
	2
	PC120
	5.11

	5
	Vận chuyển đất đến bãi tập kết 
	4.57
	6
	HD270
	5.33

	6
	Đào rãnh ngang thoát nước tạm thời +  làm hố tụ
	7.67
	20
	CN
	3.07

	7
	San sửa bề mặt lớp Subgrade 1 bằng máy san,Nyc=4 lượt/điểm,V=2km/h 
	0.17
	1
	GD555-3
	1.19

	8
	Lu lèn tăng cường lớp Subgrade1,Nyc=12 lượt/điểm,V=4km/h đạt độ chặt K95
	0.2
	2
	D472
	0.7

	9
	Đầm mép lòng đường
	0.18
	2
	BPH80/65S
	0.63

	10
	Tưới ẩm tạo dính bám,2 lit/m2
	0.05
	1
	HINO
	0.35

	11
	Vận chuyển đất đến đắp Subgrade 2
	0.93
	8
	HD270
	0.81

	12
	San rải thi công lớp Subgrade2,Hr=32,5cm,Nyc=4 lượt/điểm,V=3km/h
	0.11
	1
	GD555-3
	0.77

	13
	Lu lèn sơ bộ Sub 2 + bù phụ,Nyc= 4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.26
	2
	VM7706+4NC
	0.91

	14
	Đầm mép lớp Subgrade 2
	0.18
	2
	BPH80/65S
	0.63

	15
	Lu lèn chặt lớp Subgrade 2 bằng lu nặng bánh lốp ,Nyc=15 lượt/điểm,V=3km/h đạt độ chặt K95
	0.39
	2
	D472
	1.36

	16
	Lấp rãnh ngang lần 1
	0.95
	20
	NC
	0.38

	17
	Tưới ẩm tạo dính bám,2 lit/m2
	0.05
	1
	HINO
	0.35

	18
	Vận chuyển đất đến đắp Subgrade 3
	0.93
	8
	HD270
	0.81

	19
	San rải thi công lớp Subgrade3,Hr=32,5cm,Nyc= 4 lượt/điểm,V=3km/h
	0.11
	1
	GD555-3
	0.77

	20
	Lu lèn sơ bộ Sub 3 + bù phụ,Nyc= 4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.26
	2
	VM7706+4NC
	0.91

	21
	Đầm mép lớp Subgrade 3
	0.18
	2
	BPH80/65S
	0.63

	22
	Lu lèn chặt lớp Subgrade 3 bằng lu nặng bánh lốp,Nyc=18 lượt/điểm,V=4km/h đạt độ chặt K98
	0.37
	2
	D472
	1.3

	23
	Lấp rãnh ngang lần 2
	0.95
	20
	NC
	0.38

	24
	Tưới ẩm tạo dính bám,2 lit/m2 
	0.05
	1
	HINO
	0.35

	25
	Vận chuyển đất đến đắp lớp Subgrade 4
	0.93
	6
	HD270
	1.09

	26
	San rải đất thi công lớp Sub 4,Hr=32,5cm,Nyc=4 lượt/điểm,V=3km/h
	0.11
	1
	GD555-3
	0.77

	27
	Lu lèn sơ bộ Sub 4 + bù phụ,Nyc=4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.26
	2
	VM7706+4NC
	0.91

	28
	Đầm mép lớp Sub 4
	0.18
	2
	BPH80/65S
	0.63

	29
	Lu lèn chặt lớp Sub 4 bằng lu nặng bánh lốp,Nyc= 18 lượt/điểm,V=4km/h đạt độ chặt K98
	0.37
	2
	D472
	1.3

	30
	Lu hoàn thiện lớp Sub 4,Nyc=4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.28
	2
	VM7708
	0.98

	31
	Lấp rãnh ngang lần 3
	0.96
	20
	NC
	0.38

	32
	Tưới ẩm tạo dính bám,2 lit/m2
	0.05
	1
	HINO
	0.35

	33
	Vận chuyển CPTN loại B lần 1
	1.26
	8
	HD270
	1.1

	34
	San rải CPTN loại B lần 1,Hr=22,1cm,Nyc=4 lượt/điểm,V=3km/h
	0.11
	1
	GD555-3
	0.77

	35
	Lu lèn sơ bộ + bù phụ CPTN loại B lần 1,Nyc=4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.39
	2
	VM7706+4NC
	1.37

	36
	Đầm mép CPTN lần 1
	0.18
	2
	BPH80/65S
	0.63

	37
	Lu lèn chặt CPTN lần 1 bằng lu nặng bánh lốp,Nyc=14 lượt/điểm,V=4km/h đạt độ chặt K98
	0.43
	2
	D472
	1.50

	38
	Lấp rãnh ngang thoát nước 
	0.5
	20
	NC
	0.2

	39
	Tưới ẩm tạo dính bám,2lit/m2 
	0.06
	1
	HINO
	0.42

	40
	Vận chuyển CPTN loại B lần 2
	1.72
	8
	HD270
	1.51

	41
	San rải CPTN loại B lần 2,Hr=22,1cm;Nyc=4 lượt/điểm,V=3km/h
	0.16
	1
	GD555-3
	1.12

	42
	Lu lèn sơ bộ + bù phụ CPTN loại B lần 2,Nyc=4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.39
	2
	VM7706+4NC
	1.37

	43
	Đầm mép CPTN loại B lần 2
	0.18
	2
	BPH80/65S
	0.63

	44
	Lu lèn chặt CPTN loại B lần 2 bằng lu nặng bánh lốp,Nyc=14 lượt/điểm,V=4km/h đạt độ chặt K98
	0.43
	2
	D472
	1.50

	45
	Lu lèn hoàn thiện CPTN loại B,Nyc=4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.36
	2
	VM7708
	1.26

	46
	Tưới ẩm tạo dính bám, 2lit/m2 
	0.06
	1
	HINO
	0.42

	47
	Vận chuyển cấp phối đá dăm loại I Dmax 37,5
	1.82
	14
	HD270
	0.91

	48
	Rải CPĐD loại I Dmax37,5 bằng máy rải,Hr=23,4cm
	0.133
	1
	S1803-2+8NC
	0.93

	49
	Lu lèn sơ bộ CPĐD + bù phụ,Nyc=4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.39
	2
	VM7706+4NC
	1.37

	50
	Đầm mép CPĐD
	0.18
	2
	BPH80/65S
	0.63

	51
	Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh lốp,Nyc= 38 lượt/điểm,V=6km/h 
	0.69
	2
	D472
	2.42

	52
	Lu lèn hoàn thiện lớp CPĐD,Nyc=4 lượt/điểm,V=2km/h
	0.36
	2
	VM7708
	1.26

	53
	Chờ cho mặt đường khô se
	0
	0
	 
	0

	54
	Chải sạch mặt đường( nhân công + bàn chải sắt ) 
	2.57
	20
	NC
	1.03

	55
	Thổi bụi
	0.13
	1
	PDS1855
	0.91

	56
	Tưới nhũ tương thấm; 1,2 lit/m2
	0.023
	1
	D164A
	0.161

	57
	Chờ cho nhũ tương phân tách
	0
	0
	 
	0

	58
	Vận chuyển đá con
	0.24
	6
	HD270
	0.28

	59
	Tưới nhũ tương lần 1, 1,8kg/m2
	0.04
	1
	D164A
	0.28

	60
	Rải đá con lần 1 bằng nhân công , 14lit/m2
	3.15
	10
	NC
	2.52

	61
	Tưới nhũ tương lần 2, 1,5kg/m2
	0.03
	1
	D164A
	0.21

	62
	Rải đá con lần 2 bằng nhân công, 8lit/m2
	1.8
	10
	NC
	1.44

	63
	Lu lèn chặt lần 1 bằng lu nặng bánh cứng,Nyc=4 lượt/điểm,V=3km/h
	0.24
	2
	VM7708
	0.85

	64
	Tưới nhũ tương lần 3, 1,5kg/m2
	0.03
	1
	D164A
	0.21

	65
	Rải đá con lần 3 bằng nhân công, 10lit/m2
	2.25
	10
	NC
	1.8

	66
	Lu lèn chặt lần 2 bằng lu nặng bánh cứng,Nyc=4 lượt/điểm,V=3km/h
	0.24
	2
	VM7708
	0.85

	67
	Lấp hố tụ
	4.17
	20
	NC
	1.67

	68
	Hoàn thiện , bảo dưỡng 
	1.2
	10
	NC
	0.96


5.11. Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ
- Dựa vào biên chế tổ đội thi công và thời gian hoàn thành các thao tác trong đoạn dây chuyền ta tiến hành lập tiến độ chi công chi tiết mặt đường theo giờ.

- Trên tiến độ thi công chi tiết theo giờ cần phải phối hợp hoạt động của máy móc và nhân lực cho hợp lý để giảm thời gian làm việc của máy móc và nhân lực.

- Trên tiến độ thi công phải thể hiện rõ ràng và chính xác thời gian biểu hoạt động của máy và nhân công, chú ý tránh di chuyển máy móc và nhân lực nhiều lần sẽ làm giảm năng suất làm việc của máy móc và nhân công.

- Trên bảng tiến độ thi công cần thể hiện thời gian hoàn thành của từng công việc riêng

lẻ và hệ số sử dụng thời gian của máy móc và nhân lực để tiện trong quá trình thi công

[image: image48]
CHƯƠNG 6.  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ NỀN-MẶT ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG
6.1. Lập tiến độ thi công tổng thể kết cấu nền mặt đường và công trình trên đường.

Trên cơ sở tiến độ thi công các hạng mục đã lập:


+ Tiến độ thi công công tác chuẩn bị


+ Tiến độ thi công công trình thoát nước


+ Tiến độ thi công nền đường


+ Tiến độ thi công các lớp KCAĐ


Tiến hành lập tiến độ thi công tổng thể kết cấu nền mặt đường và công trình trên đường. Kết quả có thể tham khảo ví dụ sau:


6.2. Biểu đồ nhân lực, máy móc thi công

Trên cơ sở tiến độ thi công tổng thể kết cấu nền mặt đường và công trình trên đường đã lập, xác định số lượng nhân lực, máy móc thi công cần huy động phụcvụ thi công theo thời gian để vẽ biểu đồ nhân lực, máy móc thi công. Kết quả có thể tham khảo ví dụ sau:
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Hình 6.2. Ví dụ biểu đồ nhân lực, máy móc thi công





Hình 4.4. Điều phối 4 nhánh





Hình 4.5. Điều phối 3 nhánh
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Hình 4.3. Xác định cự ly vận chuyển trung bình
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h = 10 - 14 cm





l = 5 - 7m 





h = 12 - 16 cm





h = 8 - 10 cm








Hình 6.1. Ví dụ tiến độ thi công tổng thể nền mặt đường và công trình





Hình 5.2. Ví dụ tiến độ thi công lớp cấp phối đá dăm loại II chi tiết theo giờ





Hình 2.6. Tiến độ thi công công tác chuẩn bị





Hình 5.1. Mặt cắt thi công KCAĐ





Hình 2.1: Hình dạng cọc đỉnh cố định đường cong.
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Hình 2.2: Máy ủi kéo đổ cây và cách chặt cây bằng nhân công








Hình 2.3 Sơ đồ lên gabarit nền đường đắp








  Hình 2.4 Sơ đồ lên gabarit nền đường đào








Hình 3.1. Sơ đồ bố trí cống trên xe








Hình 3.3. Đắp đất trên cống
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Bảng 3.3. Bảng tính toán thời gian thi công các hạng mục công trình cống thoát nước
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